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MỞ ĐẦU

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam là một nước có tỷ lệ phát triển nông nghiệp cao, chiếm hơn 70% trong tổng sản phẩm thu nhập quốc dân (GDP). Trước đây, nghề trồng cây lương thực đóng góp đa số cho ngành nông nghiệp nước ta. Và hiện nay, việc gia tăng sản lượng thực phẩm từ chăn nuôi gia súc cũng đã đem lại những bước tiến mới trong nông nghiệp. Nó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, từ trồng trọt sang chăn nuôi, đồng thời cải thiện đáng kể đời sống kinh tế của nông dân. Tuy nhiên, việc phát triển các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tự phát một cách tràn lan, ồ ạt trong điều kiện người nông dân thiếu vốn, thiếu hiểu biết đã làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt với chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ, thiếu quy hoạch, nhất là các vùng dân cư đông đúc đã gây ra ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây nên chủ yếu từ các nguồn chất thải rắn, chất thải lỏng, bụi, tiếng ồn, xác gia súc, gia cầm chết chôn lấp, tiêu hủy không đúng kỹ thuật. Đối với các cơ sở chăn nuôi, các chất thải gây ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người, làm giảm sức đề kháng vật nuôi, tăng tỷ lệ mắc bệnh và chi phí phòng trị bệnh, giảm năng suất và hiệu quả kinh tế, sức đề kháng của gia súc, gia cầm giảm sút sẽ là nguy cơ bùng phát dịch bệnh. 
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì trên 50 bệnh truyền nhiễm có nguồn gốc từ phân người và gia súc. Hiện nay tỉ lệ các bệnh dịch từ gia súc, gia cầm đang gia tăng ở nhiều nước trên thế giới. Nếu vấn đề này không được giải quyết  triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường và tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ cộng đồng đặc biệt là với những người trực tiếp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Việt Nam là nước có nền nông nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, tỉ lệ các hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ngày càng nhiều, hơn nữa tỉ lệ các trang trại cũng ngày một gia tăng. Các chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường do vi sinh vật (các mầm bệnh truyền nhiễm), có thể là nguồn truyền nhiễm của nhiều bệnh ra môi  trường và cộng đồng, đặc biệt là một số bệnh có khả năng lây nhiễm cho con người cao như: Cúm lợn, tai xanh, lở mồm long móng, ỉa chảy… nếu như không được xử lý đúng quy trình vệ sinh và đảm bảo an toàn.

Các huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên là khu vực chăn nuôi lợn trọng điểm của tỉnh, số lượng đàn lợn ngày càng lớn kéo theo lượng chất thải như phân, nước tiểu, chất độn chuồng, thức ăn thừa, xác vật nuôi chết… càng tăng đã trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường do chất thải  không được xử lý hoặc chỉ xử lý sơ bộ rồi thải ra môi trường đã gây tác động xấu đến nguồn nước, đất, không khí và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người chăn nuôi lợn nói riêng và các hộ dân cư xung quanh nói chung. Xuất phát từ thực tế đó, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiện trạng xử lý chất thải chăn nuôi lợn và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của một số trang trại tại các huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu

- Đánh giá thực trạng xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn đang áp dụng tại các trang trại.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm một số yếu tố môi trường tại các trang trại chăn nuôi lợn. 

- Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các trang trại chăn nuôi lợn trong điều kiện thực tế ở địa phương.

1.3 Ý nghĩa của đề tài

- Ý nghĩa khoa học: Nghiên cứu sẽ đánh giá một phần hiện trạng ngành chăn nuôi lợn tại khu vực phía nam tỉnh Thái Nguyên. Đề tài nhằm vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiểu biết về công tác quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường cho các hộ chăn nuôi. Đồng thời kết quả nghiên cứu còn phục vụ cho việc học tập và công tác nghiên cứu sau này.

- Ý nghĩa thực tiễn: Góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, và đề xuất những giải pháp để cải thiện cảnh quan môi trường cho khu vực phía nam tỉnh Thái Nguyên và nâng cao chất lượng môi trường sống cho cộng đồng dân cư.

Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1 Cở sở khoa học của đề tài

1.1.1. Tác động của chăn nuôi tới đời sống và nền kinh tế
1.1.1.1. Vai trò của ngành chăn nuôi

Xét trên bình diện thế giới, nhất là với các nước châu Á, chăn nuôi luôn là một ngành kinh tế nông nghiệp quan trọng. Hiện nay trên toàn thế giới có hơn 600 triệu người nghèo đói, sống với mức trong khoảng dưới 1 đô la Mỹ/ ngày. Trên một mức độ nào đó họ dựa vào chăn nuôi gia đình làm kế sinh nhai, một nửa số này hiện đang sống tại châu Á (Thornton và cộng sự, 2002). Bên cạnh những người chăn nuôi, hàng triệu công việc liên quan xuất hiện song song với chuỗi giá trị của nó, trong các dịch vụ và cung cấp các vật tư và trong cả chuỗi mắt xích tiêu thụ, chế biến và bán lẻ. Theo tính toán có từ khoảng 4 đến 17 công việc ngoài trang trại được phát sinh khi ta thu gom, chế biến và tiêu thụ được 100 lít sữa, số lượng lao động phụ thuộc vào số sản phẩm được bán ra [25]
Đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Việt Nam là hệ thống sản xuất kết hợp mà rõ ràng nhất là sự kết hợp mật thiết giữa chăn nuôi và trồng trọt, trong đó trâu bò được sử dụng làm sức cày kéo trong trồng trọt, cũng như nuôi lợn và trồng lúa hỗ trợ lẫn nhau. Ở đồng bằng Sông Hồng, nông dân thường ví cảnh sung túc với “lúa đầy bồ, lợn chật chuồng”, có nghĩa là nếu đầu lợn tăng sẽ có nhiều lúa gạo và ngược lại. Có thể thấy rất lâu rồi, phân chuồng được coi là loại phân có giá trị trong trồng lúa. Mặc dù lợn thực sự là tốn rất nhiều thóc gạo, nhưng trong hệ thống sản xuất nông hộ, sự mâu thuẫn này hình như không nghiêm trọng như ta nghĩ, có lẽ một phần vì người ta đã sử dụng hợp lý các nguồn thức ăn tại chỗ, một phần khác là do năng suất lúa vẫn còn có thể tăng mà chưa đạt đến mức giới hạn.

Người ta có thể thấy những lợi thế rõ ràng của ngành chăn nuôi như: sự khép kín với trồng trọt, phù hợp với khả năng đầu tư và trình độ kỹ thuật của nông hộ. Nó cũng cho phép sử dụng tốt hơn các giống địa phương có đặc điểm là năng suất thấp nhưng lại thích nghi tốt với điều kiện sinh thái.

Trong cộng đồng canh tác, chăn nuôi có thể được coi là phương pháp có hiệu quả nhằm xóa đói giảm nghèo. Qua chăn nuôi, các sản phẩm có giá trị thấp (như ngũ cốc và phụ phẩm của nó) đã trở thành các sản phẩm protein động vật có giá trị cao.

Chăn nuôi lợn sản xuất trên 70% sản lượng thịt trong năm. Nó là một nghề truyền thống và có một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thịt (73-77%)  cho sinh hoạt đời sống ngày một cao của nhân dân và cho xuất khẩu. Do đó nghề chăn nuôi lợn có một vị trí hàng đầu khi nói đến phát triển chăn nuôi ở Việt Nam hiện nay. Chăn nuôi lợn theo phương thức truyền thống cung cấp phần lớn sản lượng thịt cho nhu cầu tiêu thụ trong nước. Phương thức chăn nuôi này phát huy khả năng sử dụng nguồn thức ăn địa phương tại chỗ rất phong phú, đa dạng và sẵn có, phù hợp với những vùng kinh tế còn nhiều khó khăn. Cải tiến, nâng cao năng suất các giống lợn hiện có, phổ biến, tuyên truyền, chuyển giao các thiết bị khoa học như: giống, thức ăn, thú y, kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chuồng trại tới từng hộ nông dân cũng như  các chính sách khuyến khích về vốn, đầu tư hỗ trợ cho nông dân là những biện pháp hữu hiệu khuyến khích chăn nuôi lợn phát triển  góp phần xoá đói giảm nghèo và phát triển nền nông nghiệp bền vững. Cùng với xu hướng phát triển của thời đại một bộ phận đã dần dần chuyển sang chăn nuôi sản xuất hàng hoá, có kế hoạch đầu tư và tính hiệu quả kinh tế. Thực tế cho thấy Việt Nam có đầy đủ các điều kiện để phát triển chăn nuôi lợn hàng hoá có năng suất và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Vấn đề đặt ra là tổ chức sản xuất, quản lý tốt việc sản xuất và cung ứng thức ăn, tìm kiếm thị trường xuất khẩu thế nào cho hợp lý.

1.1.1.2. Hiện trạng môi trường của một số trang trại chăn nuôi lợn

a) Hiện trạng môi trường chăn nuôi lợn của Việt Nam

Hiện nay với sự hội nhập quốc tế kèm với nó là sự gia tăng những quy định về bảo vệ môi trường, ý thức ngày càng được nâng cao của cộng đồng về các vấn đề môi trường thì vấn đề môi trường nói chung và môi trường chăn nuôi nói riêng đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Trên thế giới môi trường chăn nuôi đã được đánh giá một cách khá toàn diện, một trong số đó là các nghiên cứu về xử lý chất thải chăn nuôi. Tại Việt Nam, mặc dù đã phần nào cảm nhận được tác hại về môi trường do chăn nuôi gây ra xong gần như chưa có một nghiên cứu đầy đủ nào về quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi.

Khi còn chăn nuôi nhỏ lẻ, kết hợp với việc sử dụng chất thải từ chăn nuôi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp thì chất thải chăn nuôi từ các hộ gia đình gần như không phải là một mối hiểm họa đối với môi trường.

Tuy nhiên, khi chăn nuôi chuyển sang hình thức tập trung theo quy mô lớn thì còn rất nhiều trang trại chăn nuôi lợn, bò hàng ngày thải ra một lượng lớn chất thải không được xử lý và đổ trực tiếp vào hệ thống thoát nước, kênh mương trong vùng làm nhiều hộ dân không có nước sinh hoạt (nước giếng trong vùng có váng, mùi hôi tanh), tỷ lệ người dân bị mắc bệnh tiêu chảy, mẫn ngứa và ghẻ lở cao. Ô nhiễm do chất thải chăn nuôi không chỉ ảnh hưởng nặng tới môi trường sống khu dân cư mà còn gây ô nhiễm nguồn nước, tài nguyên đất và ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất chăn nuôi. Các hoạt động gây ô nhiễm do chăn nuôi vẫn đang tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước. Tình trạng chăn nuôi thả rông, chăn thả trên đất dốc, đầu nguồn nước v.v... còn khá phổ biến đã làm tăng diện tích đất xói mòn, suy giảm chất lượng nước, giảm thiểu khả năng sản xuất nông nghiệp trên vùng rộng lớn. Ô nhiễm môi trường còn làm phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chăn nuôi. Trong hơn mười năm qua, từ 1997 đến nay, dịch lở mồm long móng trên gia súc đã diễn ra thường xuyên và đến nay chưa được khống chế triệt để. Từ cuối năm 2003, dịch cúm gia cầm đã bùng phát. Từ năm 2003 đến nay, dịch đã tái phát 5 đợt, đã phải tiêu huỷ trên 51 triệu gia cầm các loại, thiệt hại ước tính lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Từ đầu năm 2007 đã bùng phát hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (bệnh tai xanh - PSSR) trên lợn, gây tổn thất lớn cho ngành chăn nuôi, gây mất an toàn thực phẩm và còn có nguy cơ lây nhiễm sang người nguy hiểm không kém bệnh cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng. 

Bảng 1.1. Số lượng lợn phân theo các vùng của Việt Nam

(Đơn vị: 1000 con)

	Năm
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Cả nước
	26 701.598
	27 627.729
	27 373.149
	27 055.9
	26 494.0

	ĐBSH
	6 971.850
	7 095.707
	6 946.504
	7 092.1
	6 855.2

	Đông Bắc
	4 988.258
	5 289.789
	5 495.255
	4 952
	4 915

	Tây Bắc
	1 301.479
	1 375.584
	1 461.496
	1 473
	1 432

	Bắc Trung Bộ
	3 551.052
	3 445.825
	3 287.506
	3 047
	2 908

	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	2 000.169
	2 099.099
	1 938.072
	5 253.3
	5 084.9

	Tây Nguyên
	1 557.225
	1 636.052
	1 633.125
	1 711.7
	1 704.1

	Đông Nam Bộ
	2 701.575
	2 954.846
	2 812.361
	2 801.4
	2 780.0

	ĐBSCL
	3 629.990
	3 730.827
	3 798.830
	3 772.5
	3 722.9


(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2012)[21]

Ngành chăn nuôi lợn vẫn chiếm ưu thế trong việc cung cấp ổn định các sản phẩm về thịt với biểu hiện là số lượng đàn lợn ít biện động từ năm 2008 - 2012, ĐBSH là vùng tập trung nhiều các trang trại chăn nuôi lớn với khoảng 6-7 triệu con, tiếp đến là vùng Đông Bắc, Bắc Trung Bộ và ĐBSCL với khoảng 2-3 triệu con.

Rõ ràng ngành chăn nuôi phát triển nếu không đi kèm với các biện pháp xử lý chất thải sẽ làm môi trường sống của con người xuống cấp nhanh chóng. Môi trường bị ô nhiễm lại tác động trực tiếp vào sức khoẻ vật nuôi, phát sinh dịch bệnh, gây khó khăn trong công tác quản lý dịch bệnh, giảm năng suất không thể phát triển bền vững [9].

Phát triển chăn nuôi bền vững, nhất là chăn nuôi lợn hàng hóa như thế nào trong hoàn cảnh cuộc sống của phần lớn các hộ nông dân còn chật vật khó khăn, đại bộ phận người dân chăn nuôi theo kinh nghiệm; thiếu kiến thức chuyên môn, ít quan tâm về thông tin thị trường, nếu có thì thiếu cụ thể; hiểu biết về sản xuất hàng hóa chưa trở thành tiềm thức; kinh tế phát triển chưa đồng đều giữa các vùng... là những rào cản trong phát triển chăn nuôi lợn hàng hóa hiện nay.

Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi lợn phát triển với tốc độ rất nhanh nhưng chủ yếu là tự phát và chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật về chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi. Do đó năng suất chăn nuôi thấp và gây ô nhiễm môi trường một cách trầm trọng. Ô nhiễm môi trường không những ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, năng suất chăn nuôi mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người và môi trường sống xung quanh. Với phương thức sử dụng phân chuồng không qua xử lý ổn định và nước thải không qua xử lý xả trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Công tác quản lý chất thải trong chăn nuôi lợn đang gặp nhiều khó khăn, việc sử dụng phân lợn trong nông nghiệp vẫn còn bị hạn chế do phân lợn không giống phân bò hay gia cầm khác. Phân lợn ướt và hôi thối nên khó thu gom và vận chuyển, phân lợn là phân “nóng” khó sử dụng, hiệu quả không cao và có thể làm chết hoặc mất năng suất cây trồng (sầu riêng mất mùi, nhãn không ngọt...). Theo điều tra tình hình quản lý chất thải chăn nuôi ở một số huyện thuộc TP. HCM và một số tỉnh lân cận chỉ có 6% số hộ nuôi lợn có bán phân cho các đối tượng sử dụng để nuôi cá và làm phân bón, khoảng 29% số hộ chăn nuôi lợn sử dụng phân cho bể biogas và 9% hộ dùng phân lợn để nuôi cá [2].
Theo kết quả điều tra đánh giá hiện trạng môi trường của Viện chăn nuôi (2006) tại các cơ sở chăn nuôi lợn có quy mô tập trung ở Hà Nội, Hà Tây, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai cho thấy: Chất thải rắn bao gồm chủ yếu là phân, chất độn chuồng, thức ăn thừa và đôi khi là xác gia súc, gia cầm chết. Kết quả điều tra hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi cho thấy 100% số cơ sở chăn nuôi đều chưa tiến hành xử lý chất thải rắn trước khi chuyển ra ngoài khu vực chăn nuôi. Các cơ sở này chỉ có khu vực tập trung chất thải ở vị trí cuối trại, chất thải được thu gom và đóng bao tải để bán cho người tiêu thụ làm phân bón hoặc nuôi cá. Các bao tải này được tái sử dụng nhiều lần, không được vệ sinh tiêu độc nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lây nhiễm lan truyền dịch bệnh từ trang trại này sang trang trại khác là rất cao. Đối với phương thức nuôi lợn trên sàn bê tông phía dưới là hầm thu gom thì không thu được chất thải rắn. Toàn bộ chất thải, bao gồm phân, nước tiểu, nước rửa chuồng được hòa lẫn và dẫn về bể biogas. 

Kết quả điều tra của cho thấy hệ thống xử lý nước thải tại các trang trại trên là: Nước thải ( bể Biogas ( hồ sinh học ( thải ra môi trường, hầu hết các trang trại chăn nuôi lợn khác cũng có sơ đồ xử lý chất thải như trên [1].

b) Hiện trạng môi trường chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên

Chăn nuôi đang tạo nguồn thu nhập chính của nhiều hộ nông dân của tỉnh. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng đàn vật nuôi thì tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi cũng đang ở chiều hướng báo động. Hiện, toàn tỉnh có 674 trang trại, gia trại, trong đó có 272 trang trại, gia trại chăn nuôi lợn; 353 trang trại, gia trại chăn nuôi gà; 47 trang trại, gia trại còn lại chăn nuôi trâu, ngựa, dê, nhím, chồn, rắn. Trong đó, Phú Bình là địa phương có số trang trại lớn nhất (70 trang trại lợn, 125 trang trại gà), tiếp đến là Phú Lương (93 trang trại lợn, 41 trang trại gà); T.P Thái Nguyên (18 trang trại lợn, 59 trang trại gà); Phổ Yên (46 trang trại lợn, 30 trang trại gà) [13]

Đa số các trang trại, gia trại nằm xen kẽ trong các khu dân cư, có quỹ đất nhỏ, hẹp, không đủ diện tích để xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép; không đảm bảo khoảng cách vệ sinh đến khu dân cư.

Bảng 1.2:Số lượng lợn nái qua các năm

(Đơn vị: 1000 con)

	Năm
	Cả nước
	Thái Nguyên
	Tỷ Lệ(%)

	2008
	3 950.192
	92.104
	2,33

	2009
	4 169.478
	92.412
	2,21

	2010
	4 158.820
	89.070
	2,14

	2011
	4048.1
	89.4
	2,2

	2012
	4025.6
	91.3
	2,3


(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012)[29]

So với các tỉnh thành trên cả nước, Thái Nguyên là một tỉnh có ngành chăn nuôi lợn phát triển mạnh mẽ, số lượng đàn lợn được ổn định do công tác chăm sóc và vệ sinh thú y được quan tâm chặt chẽ hơn trước. Trong 2 năm 2010 và 2011, do việc bùng phát dịch tai xanh, lở mồm long móng nên số lượng đàn lợn có xu hướng suy giảm từ hơn 92 nghìn con xuống còn hơn 89 nghìn con, nhưng tới năm 2012, đàn lợn đã tăng trở lại được hơn 91 nghìn con, do công tác tuyên truyền về dịch bệnh được người dân quan tâm nên có ý thức hơn trong việc chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên vẫn có nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi lợn  không đảm bảo vệ sinh môi trường gây mùi hôi thối từ chất thải chăn nuôi khiến người dân rất khó chịu. Đó là chưa kể chất thải từ chăn nuôi đang có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.
Trong hoạt động chăn nuôi, chất thải chăn nuôi lợn là nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn các loại chăn nuôi khác. Toàn tỉnh có 272 trang trại, gia trại lợn, thì khoảng 90% có quy mô chăn nuôi dưới 1.000 con/năm; 10% còn lại quy mô chăn nuôi trên 1.000 con/năm. Theo theo kết quả điều tra chăn nuôi tại thời điểm 01/10/2012 toàn tỉnh có: Đàn lợn là 544,82 nghìn con, tăng 28,18 nghìn con so với cùng kì năm 2011; trong đó đàn lợn thịt là 450,8 nghìn con, tăng 6,23% ( tương ứng với tăng 26,45 nghìn con). Riêng năm 2012, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 63,3 nghìn tấn, tăng 14,7% so với cùng kỳ, riêng khối trang trại chăn nuôi chiếm khoảng 20%.[3]
Bảng 1.3: Sản lượng thịt lợn hơi qua các năm

(Đơn vị: tấn)

	Năm
	Cả nước
	Thái Nguyên

	2008
	2 771.002
	43.287

	2009
	2 931.420
	46.682

	2010
	3 036.358
	48.052

	2011
	3098.8
	53.2

	2012
	3160
	56.8


(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012)[29]

Do nhu cầu về ăn uống và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc gia tăng, công tác tiêm phòng được thực hiện nghiêm túc, nên tỉ lệ thịt lợn hơi xuất chuồng cảu cả nước nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng có xu hướng tăng và ổn định. Ở Thái Nguyên, từ 43.287 tấn năm 2008 tăng lên 56.8 tấn năm 2012, tăng hơn 13 nghìn tấn. Cùng với việc chăn nuôi phát triển mạnh thì lượng chất thải từ các trang trại, gia trại này hầu hết được xử lý bằng hệ thống biogas nên chỉ giải quyết được vấn đề thu hồi khí sinh học để tận thu làm nhiên liệu, còn mức độ giảm thiểu ô nhiễm không đáng kể, do vậy, không giải quyết được vấn đề ô nhiễm nước và mùi hôi thối. Điều đáng lưu tâm nữa là hầu hết hệ thống biogas ở các trang trại, gia trại này đều xây dựng nhỏ hơn mức độ cần thiết nên hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm môi trường càng hạn chế, nhiều khi không có tác dụng, đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhiều trang trại như hợp tác xã chăn nuôi Thắng Lợi (T.X Sông Công); Trại Giống lợn Tân Thái, xóm Tân Thái, xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ)… cũng gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho người dân sống quanh khu vực chăn nuôi.[12]

Bảng 1.4: Số lượng lợn thịt qua các năm

(Đơn vị: con)

	Năm
	Cả nước
	Thái Nguyên

	2008
	22 286.113
	436.652

	2009
	23 325.847
	467.196

	2010
	23 102.813
	485.207

	2011
	22 910.3
	424.4

	2012
	22 379.1
	420.8


(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012)[29]

Với số lượng đàn lợn tăng nhanh, việc xử lý chất thải chưa được các hộ quan tâm đúng mức, trên thực tế cho thấy công nghệ xử lý biogas không xử lý triệt để được nguồn gây ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi, do đó rất cần có các biện pháp hỗ trợ, xử lý sau biogas. Tuy nhiên, những biện pháp hỗ trợ này cũng chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm chứ chưa xử lý được triệt để các chất gây ô nhiễm đạt tiêu chuẩn cho phép. Chi phí đầu tư và vận hành để xử lý triệt để các chất gây ô nhiễm rất tốn kém; các biện pháp hỗ trợ sau biogas lại cần có diện tích đất để xây dựng các ao hồ sinh học, vườn cây nhằm tận dụng nước thải làm nước tưới… nên việc đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống xử lý ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận kinh doanh của trang trại. Bởi vậy, hầu hết các chủ trang trại đều trốn tránh đầu tư đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường cần thiết. Trong khi đó, quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi chưa được quan tâm đầy đủ, đúng mức ở tất cả các cấp, ngành. Lâu nay, trong các quy hoạch phát triển chăn nuôi của các địa phương hầu như mới quan tâm đến các chỉ tiêu, giải pháp kinh tế mà chưa có các quy định, giải pháp bảo vệ môi trường cụ thể, chưa có quy hoạch và tiêu chí quy hoạch vùng chăn nuôi đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường. Thêm vào đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của các chủ trang trại, gia trại còn rất hạn chế…

Nhằm khắc phục và giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra, thời gian vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cấp, ngành liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 11 trang trại chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh, qua đó đã xử lý 4 trang trại với số tiền phạt trên 100 triệu đồng do chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép ra ngoài môi trường… Sự cương quyết của các cấp, ngành liên quan đã góp phần nâng cao ý thức của người chăn nuôi. Đến nay, đã có 69/674 trang trại có báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường…và giải pháp tối ưu nhất là ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với ngành Nông nghiệp tăng cường kiểm tra, xử lý, đình chỉ sản xuất đối với các trang trại có hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đôn đốc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thực hiện kế hoạch xử lý triệt để ô nhiễm; yêu cầu các trang trại phải có đầy đủ công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu về xử lý ô nhiễm (được cơ quan chức năng xác nhận trước khi đưa vào hoạt động); khẩn trương quy hoạch vùng chăn nuôi cho từng loại vật nuôi, từng bước hạn chế, không cho phép chăn nuôi gia trại, chăn nuôi quy mô nhỏ trong khu dân cư; triển khai ứng dụng mô hình xử lý nước thải sau hệ thống biogas, làm cơ sở hướng dẫn, nhân rộng áp dụng cho các trang trại.[28]
Nhìn chung, việc quản lý chất thải chăn nuôi lợn đang gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu sử dụng chất thải chăn nuôi lợn trong nông nghiệp còn rất thấp. Vì vậy cần có nhiều biện pháp tích cực kết hợp để giải quyết vấn đề quản lý và khắc phục sự ô nhiễm môi trường do một lượng chất thải chăn nuôi gây ra

1.1.1.3.  Ảnh hưởng của ô nhiễm trong chăn nuôi đến con người và môi trường  

Mỗi năm ngành chăn nuôi gia súc gia cầm thải ra khoảng 75 - 85 triệu tấn chất thải đã tác động đến môi trường và sức khỏe con người trên nhiều khía cạnh: Gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm, môi trường khí, môi trường đất và các sản phẩm nông nghiệp. Đây chính là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh về hô hấp, tiêu hóa, do trong chất thải chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, trứng giun [30].

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo, nếu không có biện pháp thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi một cách thỏa đáng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người, vật nuôi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt các virus biến thể từ các dịch bệnh như lở mồm long móng, dịch bệnh tai xanh, dịch cúm ở lợn có thể lây lan nhanh chóng và có thể cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Theo Báo cáo tổng kết của Viện Chăn nuôi, nồng độ khí H2S và NH3 trong chất thải chăn nuôi cao hơn mức cho phép khoảng 30 - 40 lần [22].
Ô nhiễm môi trường khu vực trại chăn nuôi do sự phân hủy các chất hữu cơ có mặt trong phân và nước thải của lợn. Sau khi chất thải ra khỏi cơ thể của lợn thì các chất khí đã lập tức bay lên, khí thải chăn nuôi bao gồm hỗn hợp nhiều loại khí trong đó có trên 40 loại gây mùi, chủ yếu là H2S và NH3. Trong điều kiện kỵ khí cộng với sự có mặt của vi khuẩn trong phân và nước thải xảy ra quá trình khử các ion sunphát (SO42-) thành sunphua (S2-). Trong điều kiện bình thường thì H2S là một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề về màu và mùi [2].

Việc kiểm soát chất thải chăn nuôi là một nội dung cấp bách cần được các cấp quản lý, các nhà sản xuất và cộng đồng dân cư bắt buộc quan tâm để: hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe của con người, cảnh quan khu dân cư cũng như không kìm hãm sự phát triển của ngành.

a) Các  bệnh thường gặp trong lao động nông nghiệp

Hiện nay, còn nhiều trang trại chăn nuôi lợn hàng ngày thải ra một lượng lớn chất thải không được xử lý và đổ trực tiếp vào hệ thống thoát nước, kênh mương  làm nhiều hộ dân không có nước sinh hoạt (nước giếng trong vùng có váng, mùi hôi tanh), tỷ lệ người dân bị mắc bệnh tiêu chảy, mẫn ngứa và ghẻ lở cao.  Ô nhiễm do chất thải chăn nuôi không chỉ  ảnh hưởng nặng tới môi trường sống dân cư mà còn gây ô nhiễm nguồn nước, tài nguyên đất và ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất chăn nuôi. Ô nhiễm môi trường còn làm phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chăn nuôi [30].

 Môi trường bị ô nhiễm sẽ tác động trực tiếp vào sức khoẻ con người và vật nuôi, phát sinh dịch bệnh nguy hiểm, gây khó khăn trong công tác quản lý dịch bệnh, giảm năng suất và chất lượng của ngành chăn nuôi, ảnh hưởng tới đời sống của con người. 

* Các bệnh thường gặp ô nhiễm không khí nơi làm việc

Các loại hơi khí độc như amoniac (NH3), hydrosulfua (H2S), khí carbondioxyt (CO2), bụi hữu cơ vào cơ thể có biểu hiện ngứa mũi, ngứa mắt, họng, khó chịu vỉ mũi, hắt hơi, đau họng…. Theo nghiên cứu môi trường lao động và sức khỏe bệnh tật nông dân tại một số vùng tại Thái Nguyên của nhóm tác giả Nguyễn Trọng Đức, Đỗ Hàm, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa cho thấy mô hình bệnh tật nông dân chủ yếu là các bệnh có liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường xen lẫn với các bệnh cộng đồng chậm phát triển. Tỷ lệ mắc các bệnh về mắt là 16-37%, bệnh mũi họng là 73-77%. Hai nhóm bệnh khác là tim mạch từ 14-15%, bệnh hô hấp là 11 - 12%.[20]

* Các bệnh thường gặp do vi sinh vật gây ra

Bệnh nhiễm kí sinh trùng là thường gặp nhất của nhà nông như các viêm nhiễm ngoài da do nấm, ấu trùng sán…các bệnh đường ruột như tả, lị, thương hàn cũng dẽ mắc phải do thường xuyên tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh đường ruột. Hiện nay, dịch lợn mắc bệnh tai xanh cũng là vấn đề đáng lo ngại đến sức khỏe của người chăn nuôi. Nó vừa gây thiệt hại kinh tế cho bà con nông dân, vừa đe dọa sức khỏe người chăn nuôi. Tuy nhiên, bệnh tai xanh không lây sang người nhưng làm suy giảm miễn dịch của đàn lợn làm cho đàn lợn dễ bị nhiễm liên cầu lợn ( Streptococcussuis) mà bệnh này lại có khả năng lây sang người.

b)  Ảnh hưởng của ô nhiễm chất thải chăn nuôi đến môi trường 

Bảng 1.5: Hàm lượng một số nguyên tố kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn 

	STT
	Kim loại nặng
	Hàm lượng tối đa cho phép (mg/kg)

	1
	Asen (As)
	2,0

	2
	Cadimi (Cd)
	1,0

	3
	Chì (Pb)
	5,0

	4
	Thuỷ ngân (Hg)
	0,05


(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012)[29]

Việc sử dụng các loại thức ăn hỗn hợp đã trở lên phổ biến tại các trang trại, tuy nhiên hàm lượng một số kim loại nặng có trong thức ăn nếu vượt quá ngưỡng trên, các chủ trang trại khi sử dụng cho vật nuôi sẽ dẫn tới việc tích trữ trong cơ thể, làm ảnh hưởng tới chất lượng và sản phẩm vật nuôi, sau cùng có thể tích trữ trong cơ thể con người thông qua chuỗi và lưới thức ăn.

Một phần các kim loại nặng này có thể được đào thải ra khỏi cơ thể vật nuôi qua phân hoặc nước tiểu, nó có thể tích trữ trong mọt khoảng thời gian dài, gây ô nhiễm môi trường.
Chất thải chăn nuôi chia ra thành 3 nhóm: 

+ Chất thải rắn: Phân, chất độn, lông, chất hữu cơ tại các lò mổ...

+ Chất thải lỏng: nước tiểu, nước rửa chuồng, tắm rửa gia súc, vệ sinh lò mổ, các dụng cụ…

+ Chất thải khí: CO2, NH3, CH4…

Chất thải rắn và nước thải. Chất thải rắn chủ yếu là phân, rác, thức ăn thừa của vật nuôi.... Chất thải rắn chăn nuôi lợn có độ ẩm từ 56 - 83%, tỷ lệ N, P, K cao, chứa nhiều hợp chất hữa cơ, vô cơ và một lượng lớn các vi sinh vật, trứng các ký sinh trùng có thể gây bệnh cho người và vật nuôi.

Tùy theo đặc điểm chuồng nuôi và hình thức thu gom chất thải, chất thải chăn nuôi lợn bao gồm: chất thải rắn, nước tiểu, nước thải chăn nuôi (hỗn hợp phân, nước tiểu, nước rửa chuồng…)

* Chất thải rắn - Phân

- Những dưỡng chất không tiêu hóa được của quá trình tiêu hóa vi sinh. 

- Các chất cặn bã của dịch tiêu hóa (trypsin, pepsin …), các mô tróc ra từ các niêm mạc của ống tiêu hóa và chất nhờn theo phân ra ngoài.

- Các loại vi sinh vật trong thức ăn, ruột bị thải ra ngoài theo phân.

+ Lượng phân:
Lượng phân thải ra trong một ngày đêm tùy thuộc vào giống, loài, tuổi và khẩu phần ăn. Lượng phân lợn thải ra mỗi ngày có thể ước tính 6-8% trọng lượng của vật nuôi [2]. Lượng phân thải trung bình của lợn trong 24 giờ được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 1.6: Khối lượng phân và nước tiểu của gia súc thải ra trong 1 ngày đêm

	Loại gia súc
	Lượng phân (kg/ngày)
	Nước tiểu (kg/ngày)

	Trâu bò lớn
	20-25
	10-15

	Lợn (<10kg)
	0,5-1
	0,3-0,7

	Lợn (15-45kg)
	1-3
	0,7-2,0

	Lợn (45-100kg)
	3-5
	2-4


(Nguồn: Bùi Xuân An, 2010)[2]

+ Thành phần trong phân lợn:

Thành phần các chất trong phân lợn phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

- Thành phần dưỡng chất của thức ăn và nước uống;

- Độ tuổi của lợn (mỗi độ tuổi sẽ có khả năng tiêu hóa khác nhau);

- Tình trạng sức khỏe vật nuôi và nhu cầu cá thể: nếu nhu cầu cá thể cao thì sử dụng dưỡng chất nhiều thì lượng phân thải sẽ ít và ngược lại.

Ngoài ra, trong phân còn có chứa nhiều loại vi khuẩn, virus và trứng ký sinh trùng, trong đó vi khuẩn thuộc họ Enterobacteriacea chiếm đa số với các giống điển hình như: Escherichia, Salmonella, Shigella, Proteus, Klebsiella. Trong 1 kg phân có chứa 2000 - 5000 trứng giun sán gồm chủ yếu các loại: Ascaris suum, Oesophagostomum, Trichocephalus [8].

Bảng 1.7: Một số thành phần vi sinh vật trong chất thải rắn chăn nuôi lợn
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Số lượng

	Coliform
	MNP/100g
	4.106-108

	E. Coli
	MPN/100g
	105-107

	Streptococus
	MPN/100g
	3.102-104

	Salmonella
	Vk/25ml
	10-104

	Cl. Perfringens
	Vk/ml
	10-102

	Đơn bào
	MNP/10g
	0-103


(Nguồn: Nguyễn Thị Hoa Lý, 2004)[8]

*  Nước phân

Nước phân chuồng là hỗn hợp phân, nước tiểu và nước rửa chuồng. Vì vậy nước phân chuồng rất giàu chất dinh dưỡng và có giá trị lớn về mặt phân bón. Nước phân chuồng là nghèo lân, giàu đạm và rất giàu kali. Đạm trong nước phân chuồng tồn tại theo 3 dạng chủ yếu là: urê, axit uric và axit hippuric, khi để tiếp xúc với không khí một thời gian hay bón vào đất thì bị vi sinh vật phân giải axit uric và axit hippuric thành urê và sau đó chuyển thành amoni carbonat.

* Nước thải 

Nước thải chăn nuôi là một loại nước thải rất đặc trưng và có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao do có chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, N, P và VSV gây bệnh. Theo kết quả điều tra đánh giá hiện trạng môi trường của Viện chăn nuôi (2006) tại các cơ sở chăn nuôi lợn có quy mô tập trung thuộc Hà Nội, Hà Tây, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai cho thấy đặc điểm của nước thải chăn nuôi [28]:

· Các chất hữu cơ: hợp chất hữu cơ chiếm 70-80% bao gồm cellulose, protit, acid amin, chất béo, hidrat carbon và các dẫn xuất của chúng, thức ăn thừa. Các chất vô cơ chiếm 20-30% gồm cát, đất, muối, ure, ammonium, muối chlorua, SO42-,… 

· N và P: khả năng hấp thụ N và P của các loài gia súc, gia cầm rất kém, nên khi ăn thức ăn có chứa N và P thì chúng sẽ bài tiết ra ngoài theo phân và nước tiểu. Trong nước thải chăn nuôi heo thường chứa hàm lượng N và P rất cao. Hàm lượng N-tổng = 200 - 350 mg/l trong đó N-NH4 chiếm khoảng 80-90%; P-tổng = 60-100mg/l. 

· Sinh vật gây bệnh: Nước thải chăn nuôi chứa nhiều loại vi trùng, virus và trứng ấu trùng giun sán gây bệnh.

Chất thải lỏng trong chăn nuôi (nước tiểu vật nuôi, nước tắm, nước rửa chuồng, vệ sinh dụng cụ, ...) ước tính khoảng vài chục nghìn tỷ m3 /năm.

* Khí thải 

Chất thải khí: Chăn nuôi phát thải nhiều loại khí thải (CO2, NH3, CH4, H2S,... thuộc các loại khí nhà kính chính ) do hoạt động hô hấp, tiêu hóa của vật nuôi, do ủ phân, chế biến thức ăn, ... ước khoảng vài trăm triệu tấn/ năm.

1.1.2.Các loại hình chăn nuôi trên thế giới và Việt Nam

1.1.2.1. Tổng quan về ngành chăn nuôi trên thế giới
a) Chăn nuôi thế giới tầm nhìn 2020

Một cuộc cách mạng đang diễn ra đối với ngành nông nghiệp trên toàn cầu, mang những thông điệp rõ ràng về y tế cộng đồng, sinh kế và môi trường. Gia tăng dân số, đô thị hoá và thu nhập tăng ở các nước đang phát triển đã dẫn đến nhu cầu to lớn về thực phẩm có nguồn gốc động vật. Những thay đổi trong khẩu phần thức ăn của nhiều triệu người có thể cải thiện đáng kể cuộc sống của nhiều người nghèo ở nông thôn. Các chính phủ và ngành nông nghiệp phải chuẩn bị cho cuộc cách mạng này với các chính sách và đầu tư dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nâng cao dinh dưỡng, tạo các cơ hội để tăng thu nhập trực tiếp cho những người có nhu cầu cao nhất về công ăn việc làm và để giảm bớt sức ép về môi trường và y tế công.

* Sự chuyển đổi tiêu dùng và sản xuất
Không giống như "Cách mạng xanh" được điều khiển bởi nguồn cung ứng", "Cách mạng chăn nuôi" được điều khiển bởi nhu cầu. Vào đầu những năm 1970 và giữa những năm 1990, khối lượng thịt được tiêu dùng ở các nước đang phát triển đã tăng lên gần ba lần, bằng lượng thịt tiêu thụ ở các nước đã phát triển. Tiêu thụ ở nhóm các nước đang phát triển nhanh hơn ở giai đoạn thứ hai của thời kỳ này, và châu á thực sự nổi lên là một thị trường dẫn đầu về tiêu thụ thịt trong khu vực.

Thịt được tiêu dùng gồm thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, thịt dê và thịt gia cầm. ước lượng về sản lượng thịt ở Trung Quốc vào đầu những năm 1990 vượt quá con số thực tế, tiêu dùng thịt thực sự vào năm 1993 của Trung Quốc là 30 triệu tấn (tỉ lệ tăng trưởng hàng năm từ năm 1983 là 6,3%). Nếu con số trên là đúng thì mức độ tiêu thụ thịt trên thế giới cho năm 1993 đạt tới 4,3% và thấp hơn cho năm 2020, vì Tổ chức IMPACT (International Model for Policy Analysis of Agricultural Consumption = Mô hình quốc tế để phân tích chính sách trong tiêu thụ nông sản) đã kết hợp các dự tính bi quan đó nhưng không phù hợp với cách nhìn nhận bảo thủ cho năm 1993.[31]

Xuất phát điểm từ sơ sở chăn nuôi nhỏ phân tán, các nước đang phát triển đã bắt đầu nhích những bước đáng kể tới mức độ tiêu thụ thịt ở các nước đã phát triển, nhưng họ còn phải vượt qua một con đường khá dài nữa, chủ yếu vì các nước đang phát triển có mức thu nhập còn thấp. Người dân ở các nước đã phát triển nạp trung bình 27% lượng calo và 56% lượng prôtein từ thực phẩm. Tỉ lệ bình quân này của các nước đang phát triển tương ứng là 11% và 26%. Sự khác biệt về mức độ tiêu thụ là một chỉ định về những thay đổi nhanh chóng trong sản xuất thực phẩm trên toàn cầu, như thể một cuộc cách mạng trong chăn nuôi đang diễn ra.[31]

Sản lượng thực phẩm tăng nhanh nhất ở nơi nào tiêu thụ thực phẩm nhiều nhất. Tổng sản lượng thịt ở các nước đang phát triển tăng lên 4,3% mỗi năm vào đầu những năm 1980 và giữa những năm 1990, cao hơn năm lần so với tỉ lệ đó của các nước đã phát triển. Lượng thịt tính theo đầu người đáp ứng được nhu cầu của người dân ở các khu vực đang phát triển nhanh nhất, trừ tiểu vùng châu Phi thuộc sa mạc Sahara (về thịt) và Tây á/Bắc Phi (về sữa).
Xu hướng tiêu dùng này sẽ còn tiếp tục diễn ra trong tương lai là một câu hỏi có thể được trả lời thông qua mô hình lương thực thực phẩm toàn cầu của IFPRI. Mô hình này gồm số liệu của 37 nước và nhóm nước đối với 18 loại hàng hoá. Các phân tích cơ bản của mô hình IMPACT dự báo rằng tiêu thụ thịt và sữa ở các nước đang phát triển sẽ tăng lên tương ứng là 2,8 và 3,3 % mỗi năm trong giai đoạn vào đầu những năm 1990 đến 2020. Tỉ lệ tăng trưởng của thịt và sữa tương ứng của các nước đã phát triển là 0,6 và 0,2 % mỗi năm. Đến năm 2020, các nước đang phát triển sẽ tiêu thụ nhiều hơn năm 1993 là 100 triệu tấn thịt và 223 triệu tấn sữa, trong khi đó tiêu thụ của các nước đã phát triển chỉ tăng 18 triệu tấn đối với cả thịt và sữa.[26] 

Qua năm 2020, tỉ lệ tăng trưởng đối với sản lượng thịt trong ngành chăn nuôi sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ thịt ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Sản lượng thịt sẽ tăng khoảng 4 lần ở các nước đang phát triển, sẽ tăng nhanh như ở các nước đã phát triển. Các nước đang phát triển vào năm 2020 sẽ sản xuất 60% lượng thịt và 52% lượng sữa trên thế Giới. Trung Quốc sẽ đứng đầu về sản xuất thịt và ấn Độ dẫn đầu về sản xuất sữa.

* Các chỉ dẫn về giá lương thực thực phẩm trên thế giới

Tăng sản lượng chăn nuôi sẽ đòi hỏi lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi hàng năm đối với bột ngũ cốc tăng lên 292 triệu tấn vào giai đoạn từ 1993 đến 2020. Tiêu thụ nhiều ngũ cốc sẽ đẩy giá lên trong suốt giai đoạn này, giá được điều chỉnh do lạm phát đối với các sản phẩm chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi có thể xẩy ra vào cuối năm 2020, nhưng nó sẽ không xẩy ra nhanh chóng như trong 20 năm qua. Trong trường hợp xấu nhất, nhu cầu về thức ăn chăn nuôi ở dạng ngũ cốc cho một đơn vị thịt sẽ tăng lên 1% năm cho đến hết năm 2020 vì sự gia tăng của nền sản xuất công nghiệp và thiếu sự tăng bù đắp từ việc sử dụng hiệu quả hơn thức ăn chăn nuôi. IMPACT dự đoán rằng giá ngô thực trong năm 2020 có thể sẽ tăng thêm 1 phần 5 giá hiện tại và sẽ duy trì ổn định ở mức dưới  giá của những năm 1980. Thậm chí, nếu năng suất chăn nuôi  tăng lên dưới mức dự định thì vẫn đủ thịt, sữa và thức ăn chăn nuôi vào năm 2020 mà không cần quan tâm tới giá ngũ cốc tăng trên mức của giai đoạn 1992-1994. Dù bất cứ yếu tố cơ bản nào ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưỏng nhanh chóng trong sản xuất và tiêu thụ của ngành chăn nuôi cũng sẽ phải quan tâm đến người nghèo, môi trường và sức khoẻ con người.[26]

* Chăn nuôi và người nghèo

Khi nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi tăng lên sẽ kéo theo sức mua của người nghèo cũng tăng. Có một thực tế là người nghèo ở nông thôn và nông dân không có đất, đặc biệt là phụ nữ, sẽ có mức thu nhập cao hơn từ chăn nuôi họ so với người dân bình thường. Ngoài ra, chăn nuôi cung cấp cho người nghèo phân bón và năng lượng nhỏ, đi cùng với cơ hội khai thác các khu chăn thả, xây dựng và tiết kiệm thêm, cũng như đa dạng hoá thu nhập. Cách mạng chăn nuôi có thể trở thành một phương tiện chủ yếu để giảm nghèo trong 20 năm tới. Công nghiệp hoá nhanh chóng trong ngành chăn nuôi bằng cách trợ giá rộng rãi hiện nay cho các khoản tín dụng qui mô lớn và sử dụng đất  cho chăn thả có thể sẽ làm tổn hại đến cơ chế tạo thu nhập chính và sinh lợi từ chăn nuôi qui mô nhỏ cho người nghèo. Các nhà lập chính sách cần đảm bảo rằng chính sách mà họ xây dựng không đẩy người nghèo ra khỏi thị trường đang tăng trưởng trong tương lai, và người nghèo hiện vẫn có thể cạnh tranh được trong lĩnh vực chăn nuôi. Các sản phẩm chăn nuôi cũng mang lại lợi ích cho người nghèo vì chăn nuôi góp giảm thiểu sự thiếu hụt prôtein và suy dinh dưỡng ở các nuớc đang phát triển. Chỉ cần dùng một lượng nhỏ sữa và thịt cũng có thể cung cấp một lượng dinh dưỡng, prôtein và calo nhất định cho người nghèo, thay vì họ phải dùng một lượng lớn ngũ cốc và rau mới có thể đạt được.
* Môi trường bền vững và sức khoẻ cộng đồng 

Các nhà lập chính sách nên quan tâm đến các mức độ thấp về calo mà người nghèo tiêu thụ; họ cũng khó tiếp cận được các sản phẩm chăn nuôi. Các rủi ro lớn hơn cho sức khoẻ con người xuất phát từ các sản phẩm chăn nuôi ở các nước đang phát triển bắt nguồn từ các bệnh có nguồn gốc động vật, như cúm gia cầm, khuẩn Salmonella, nhiễm khuẩn từ việc sử dụng không an toàn các loại thực phẩm, các loại thuốc trừ sâu và tồn dư thuốc kháng sinh ở chuỗi thức ăn trong quá trình sản xuất. ảnh hưởng của Cách mạng chăn nuôi đến môi trường cũng là những điều băn khoăn lo lắng. Chăn nuôi có đóng góp đặc biệt đến tính bền vững của môi trường, kết hợp cùng với các hệ thống canh tác tạo nên sự cân bằng phù hợp giữa thâm canh cây trồng và chăn nuôi. Trong các hệ thống này, chăn nuôi cung cấp phân bón và nước thải chăn nuôi để duy trì thâm canh trong sản xuất cây trồng. Chăn nuôi qui mô lớn ở các khu vực ngoại thành là cần thiết để đáp ứng nhu cầu thịt và sữa cho các thành phố, nhưng sẽ dẫn đến sự bạc màu của các cánh đồng trồng cỏ và các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Các chính sách cũng khuyến khích chăn nuôi tập trung và giảm thiểu phá rừng để trồng trọt nhằm bảo vệ người sản xuất và tiêu dùng khỏi phải trả giá cho sự xuống cấp của môi trường. Trong hệ thống thâm canh cao trong nông nghiệp, một số lượng lớn các nhà kính, các khí ga và các chất thải ra trong quá trình chăn nuôi có thể gây nguy hiểm cho môi trường. Vấn đề ô nhiễm hiếm khi được được phản ánh qua các chi phí tài chính của các nhà sản xuất và tiêu dùng.

* Các kết luận về chính sách

Cuộc cách mạng trong chăn nuôi tất yếu sẽ xảy ra. Nhưng sự chuyển đổi nguồn dinh dưỡng trong tương lai ở các nước đang phát triển được thúc đẩy bởi sức ép của thu nhập, tăng dân số, phát triển đô thị sẽ để lại một không gian nhỏ hẹp cho xây dựng chính sách nhằm thay đổi nhu cầu về các sản phẩm có nguồn gốc động vật ngày càng cao. Tuy nhiên, chính sách có thể trợ giúp định hình cuộc cách mạng chăn nuôi mang lại càng nhiều lợi ích càng tốt cho một bộ phận lớn người nghèo trong xã hội. Để làm được như vậy, các nhà lập chính sách phải tập trung vào bốn vần đề chủ yếu sau đây:

- Chăn nuôi qui mô nhỏ phải liên kết chặt chẽ với các nhà  giết mổ chế biến và các nhà tiếp thị đối với các thực phẩm dễ bị hư hỏng. Nhóm người nghèo khó có thể tiếp cận các nguồn vốn vay để sản xuất như tín dụng và các thiết bị làm lạnh, kiến thức và thông tin về cách thức ngăn ngừa nhiễm khuẩn. Sự phối hợp giữa các nhà chăn nuôi nhỏ và các nhà chế biến qui mô lớn sẽ kết hợp được các lợi ích về môi trường và xoá đói giảm nghèo của sản xuất chăn nuôi qui mô nhỏ phù hợp lợi ích kinh tế và các lợi ích về sức khoẻ con người. Các qui trình chế biến qui mô lớn trong chăn nuôi góp phần bảo vệ sức khoẻ con người.

- Chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho sự sát nhập các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ để sản xuất hàng hoá bằng cách sửa đổi những bất cập trong chính sách phát sinh từ các mô hình kinh tế ảo, như các trợ cấp cho tín dụng và đất chăn thả qui mô lớn. Thiết lập mối quan hệ đối tác giữa khu vực chăn nuôi công và tư nhân để phát triển các công nghệ và tích lũy kinh nghiệm sản xuất nhằm giảm thiểu rủi ro sự lan truyền dịch bệnh từ vật nuôi sang người. Các rủi ro đó có thể xẩy ra khi một số lượng lớn vật nuôi của các nhà chăn nuôi qui mô nhỏ được giết mổ và chế biến trong cùng một cơ sỏ. Cần chú ý đặt biệt đến năng xuất chăn nuôi và các vấn đề sức khoẻ, bao gồm cả chế biến sau thu hoạch và tiếp thị. 

- Cần phải phát triển các cơ chế điều chỉnh để giải quyết các vấn đề tồn tại về sức khỏe và môi trường phát sinh trong quá trình chăn nuôi. Phải có các qui định bắt buộc đối với các cơ sở chăn nuôi áp dụng các công nghệ để bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. Trên hết, những người chăn nuôi qui mô nhỏ cần phải nắm bắt lấy cơ hội này. Thiếu sự thực thi trong chính sách sẽ không thể dừng được Cuộc cách mạng trong chăn nuôi, nhưng chính sách đó sẽ ít có lợi cho sự tăng trưởng, cho xoá đói giảm nghèo, và phát triển bền vững ở các nước đang phát triển.

b) Quản lý chất thải chăn nuôi lợn trên thế giới

Việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn đã được nghiên cứu triển khai ở các nước phát triển từ cách đây vài chục năm. Các nghiên cứu của các tổ chức và các tác giả như (Zhang và Felmann, 1997), (Boone và cs, 1993; Smith & Frank, 1988), ( Chynoweth và Pullammanappallil, 1996; Legrand, 1993; Smith và cs, 1988; Smith và cs, 1992), (Chynoweth, 1987; Chynoweth & Isaacson, 1987)... Các công nghệ áp dụng cho xử lý nước thải trên thế giới chủ yếu là các phương pháp sinh học. Ở các nước phát triển, quy mô trang trại hàng trăm hecta, trong trang trại ngoài chăn nuôi lợn quy mô lớn (trên 10.000 con lợn), phân lợn và chất thải lợn chủ yếu làm phân vi sinh và năng lượng Biogas cho máy phát điện, nước thải chăn nuôi được sử dụng cho các mục đích nông nghiệp.
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Hình 1.1: Mô hình quản lý chất thải rắn chăn nuôi trên thế giới

Tại các nước phát triển việc ứng dụng phương pháp sinh học trong xử lý nước thải chăn nuôi đã được nghiên  cứu, ứng dụng và cải tiến trong nhiều năm qua.

Tại Hà Lan, nước thải chăn nuôi được xử lý bằng công nghệ SBR qua 2 giai đoạn: giai đoạn hiếu khí chuyển hóa thành phần hữu cơ thành CO2, nhiệt năng và nước, amoni được nitrat hóa thành nitrit và/hoặc khí nitơ; giai đoạn kỵ khí xảy ra quá trình đề nitrat thành khí nitơ. Phốtphat được loại bỏ từ pha lỏng bằng định lượng vôi vào bể sục khí (Willers et al,1994).

Tại Tây Ban Nha, mước thải chăn nuôi được xử lý bằng quy trình VALPUREN (được cấp bằng sáng chế Tây Ban Nha số P9900761). Đây là quy trình xử lý kết hợp phân hủy kỵ khí tạo hơi nước và làm khô bùn bằng nhiệt năng được cấp bởi hỗ hợp khí sinh học và khí tự nhiên.

Tại Thái Lan, công trình xử lý nước thải sau Biogas là UASB. Đây là công trình xử lý sinh học kỵ khí ngược dòng. Nước thải được đưa vào từ dưới lên, xuyên qua lớp bùn kỵ khí lơ lửng ở dạng các bông bùn mịn. Quá trình khoáng hóa các chất hữu cơ diễn ra khi nước thải tiếp xúc với các bông bùn này. Một phần khí sinh ra trong quá trình phân hủy kỵ khí (CH4, CO2 và một số khí khác) sẽ kết dính với các bông bùn và kéo các bông bùn lên lơ lửng trong bùn, tạo sự khuấy trộn đều giữa bùn và nước. Khi lên đến đỉnh bể, các bọt khí được giải phóng với khí tự do và bùn sẽ rơi xuống. Để tăng tiếp xúc giữa nước thải với các bông bùn, lượng khí tự do sau khi thoát ra khỏi bể được tuần hoàn trở lại hệ thống.

1.1.2.2. Giới thiệu về ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam

Chăn nuôi thế giới đang từng bước chuyển dịch từ các nước đã phát triển sang các nước  đang phát triển. Các nước đã phát triển xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển ngành chăn nuôi duy trì ở mức ổn định, nâng cao quá trình thâm canh, các biện pháp an toàn sinh học, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Các nước đang phát triển ở châu á và châu Nam Mỹ được nhận định sẽ trở thành khu vực chăn nuôi chính và cũng đồng thời là khu vực tiêu thụ nhiều các sản phẩm chăn nuôi. Các nước đã phát triển chỉ duy trì ổn định sản lượng chăn nuôi của họ để đảm bảo an toàn thực phẩm, phần thiếu hụt sẽ được nhập khẩu từ các nước xuất khẩu vượt qua được hàng rào kỹ thuật về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của họ. Đây là cách tiếp cận không ngoan để giảm thiểu rủi ro về dịch bệnh ở động vật, đặc biệt là các bệnh dịch có khả năng lây nhiễm sang người (như dịch cúm gia cầm, cúm lợn). Chăn nuôi công nghiệp ở các nước đã phát triển sản xuất ra các sản phẩm chăn nuôi có giá cạnh tranh nhưng đồng thời họ phải giải quyết triệt để được vấn đề ô nhiễm môi trường do chăn nuôi công nghiệp tạo ra, vì chăn nuôi công nghiệp tạo ra một lượng chất thải quá lớn cho môi trường của họ. Chi phí cho giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do chăn nuôi tính trên mỗi sản phẩm chăn nuôi sẽ ngày càng lớn, trong khi họ có thể nhập khẩu các sản phẩm này từ một nước khác có chất lượng tương tự và có giá cả thấp hơn trong nước.

Theo đánh giá của Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO): ngành chăn nuôi đến năm 2020 vẫn tiếp tục phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm đảm bảo cho sức khỏe cộng đồng và gia tăng dân số. Sản xuất chăn nuôi đang có xu hướng chuyển dịch từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển, từ phương Tây sang các nước Châu Á Thái Bình Dương. Châu Á sẽ trở thành khu vực sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm chăn nuôi lớn nhất. Sự thay đổi về chăn nuôi ở khu vực này có ảnh hưởng quyết định đến “cuộc cách mạng” về chăn nuôi trên toàn cầu. Nhu cầu tiêu thụ thịt, sữa cho xã hội tăng nhanh ở các nước đang phát triển, ước tính tăng khoảng 7 - 8%/năm. Cũng như các nước trong khu vực, chăn nuôi Việt Nam đứng trước yêu cầu vừa phải duy trì mức tăng trưởng cao nhằm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và từng bước hướng tới xuất khẩu. Chăn nuôi phải phát triển bền vững gắn với nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, khả năng cạnh tranh và bảo vệ môi trường là xu hướng tất yếu hiện nay. Dự kiến mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt khoảng 6 - 7% và giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 5 - 6% năm [1].

Tốc độ tăng dân số và quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đã làm giảm diện tích đất nông nghiệp. Để đảm bảo an ninh lương thực và thực phẩm, biện pháp duy nhất là thâm canh chăn nuôi trong đó chăn nuôi lợn là một thành phần quan trọng trong định hướng phát triển.

Trong thời gian qua, ngành chăn nuôi của nước ta phát triển với tốc độ nhanh. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 - 2006 đạt 8,9%. Tổng đàn trâu, bò từ 6,7 triệu con năm 2001 tăng lên 9,7 triệu con năm 2007 (tăng 7,4%/năm), trong đó đàn bò sữa tăng bình quân 15,0%/năm, đàn bò thịt tăng 9,7%/năm và đàn trâu tăng 1,1%/năm; Đàn lợn tăng từ từ 21,8 triệu con năm 2001 lên 26,6 triệu con năm 2007 (tăng 3,3%/năm);  Đàn gia cầm trước khi có dịch cúm tăng mạnh, từ 218 triệu con năm 2001  lên 254 triệu con năm 2003 (tăng 8,4%/năm); hiện nay tổng đàn gia cầm là 266 triệu con. [9]

Quy mô chăn nuôi lợn của hộ. Tính đến thời điểm 01/7/2011 cả nước có trên 4,13 triệu hộ có chăn nuôi lợn, giảm 2,2 triệu hộ (gần 35%) so với năm 2006. Số hộ chăn nuôi lợn giảm chủ yếu ở nhóm hộ nuôi quy mô nhỏ - nuôi dưới 10 con: Cả nước có 3,6 triệu hộ nuôi dưới 10 con, giảm 2,2 triệu hộ (-38,5%) so với năm 2006. Số hộ nuôi từ 10 đến 49 con tăng 3,4%; đặc biệt đã có trên 32 nghìn hộ nuôi từ 50 con trở lên tăng gần 80% so với năm 2006. Tuy nhiên, đến năm 2011, số hộ nuôi nhỏ lẻ, quy mô nhỏ (từ 1- 5 con) còn chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số hộ có chăn nuôi lợn ở nước ta (77,5%).[21]
Chăn nuôi lợn nước ta đang có sự chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô lớn. So với năm 2006, mặc dù số hộ chăn nuôi lợn năm 2011 giảm gần 35% song chủ yếu là ở nhóm các hộ nuôi nhỏ lẻ. Do đó, tổng đàn lợn cả nước năm 2011 vẫn đạt xấp xỉ năm 2006 và sản lượng thịt lợn hơi tăng gần 24% trong 5 năm. Đó là xu hướng tiến bộ đáng ghi nhận vì phù hợp với yêu cầu chăn nuôi theo phương pháp công nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật chăn nuôi, tăng số lứa xuất chuồng cũng như khả năng phòng trừ dịch bệnh.[21]
Sản phẩm chăn nuôi cũng tăng nhanh tương ứng trong thời gian qua và đáp ứng cơ bản cho nhu cầu thực phẩm tiêu dùng trong nước. Năm 2007, tổng khối lượng thịt hơi các loại sản xuất trong nước là 3,2 triệu tấn (tương đương 2,4 triệu tấn thịt xẻ) và bình quân 41,7 kg (28 kg thịt xẻ)/đầu người; trứng đạt 4,60 tỷ quả, bình quân 53 quả/người; sữa bò tươi 234 ngàn tấn, bình quân 2,7 lít người. [9]

Chăn nuôi nước ta thời gian qua chủ yếu vẫn là phân tán nhỏ lẻ, tập trung chủ yếu ở các hộ nông dân với 2 - 3 con trâu bò, 5 - 10 con lợn và 20 - 30 con gia cầm/hộ. Những năm gần đây, chăn nuôi phát triển theo xu hướng trang trại, tập trung sản xuất hàng hóa. Tính đến tháng 10/2006 cả nước có 17.720 trang trại và chủ yếu phát triển ở các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng. Các khu chăn nuôi phát triển tự phát, chưa theo quy hoạch, chủ yếu trên đất vườn nhà, đất mua hoặc thuê tại địa phương. Nhiều trang trại xây dựng ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ dịch bệnh cho vật nuôi, con người và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi.[9]

Theo Bộ NN&PTNT, 6 tháng đầu năm 2011, tình hình chăn nuôi trên cả nước đang đi vào ổn định sau thiên tai và dịch bệnh. Xu hướng chăn nuôi quy mô lớn đang được quan tâm, chăn nuôi nông hộ giảm dần. Hiện ngành nông nghiệp đang chỉ đạo việc quy hoạch phát triển chăn nuôi theo các vùng sinh thái và theo sản phẩm chăn nuôi trên phạm vi cả nước, bảo đảm phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tình hình thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Trong các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ cuối năm 2010 đến tháng 2/2011 và một số đợt rét đậm bất thường sau đó cho đến cuối tháng 3/2011 đã làm chết gần 100 ngàn trâu, bò và gia súc ăn cỏ. Ngoài ra còn xuất hiện trở lại các loại dịch bệnh như dịch lở mồm long móng, dịch cúm gia cầm, dịch tai xanh. Theo số liệu thống kê sơ bộ về tình hình sản xuất chăn nuôi, tính đến nay, đàn lợn trên cả nước có khoảng 26,3 triệu con, giảm 3,71% so với cùng kỳ năm 2010; đàn trâu, bò có hơn 8,5 triệu con, giảm 4,6%; đàn gia cầm có 293,77 triệu con, tăng 5,87% so với cùng thời điểm năm trước.[6]
Heo (lợn) là con nuôi truyền thống và gắn bó với người nông dân, sản lượng đáp ứng 75 - 80% nhu cầu của xã hội. Chính vì vậy, đàn heo của nước ta không ngừng tăng lên qua các năm. Hiện nay, xu hướng chăn nuôi chuyển từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung, trang trại đang được lựa chọn [27].

Chăn nuôi heo có 4 phương thức chính: Thứ nhất, chăn nuôi quy mô nhỏ với mức độ an toàn sinh học thấp. Thứ hai, chăn nuôi quy mô hàng hóa nhỏ với mức độ an toàn sinh học tối thiểu kết hợp nuôi cá. Thứ ba, chăn nuôi trang trại công nghiệp và chăn nuôi gia công với mức độ an toàn sinh học cao. Và cuối cùng là chăn nuôi trong các hợp tác xã hay nhóm tổ chăn nuôi với mức độ an toàn sinh học trung bình. Trong một báo cáo về tổ chức sản xuất chăn nuôi heo và trâu, bò ở cấp hộ gia đình/trang trại của Viện Chăn nuôi, các chuyên gia chỉ ra rằng, đang có xu hướng chuyển từ chăn nuôi tận dụng, nhỏ lẻ lên hàng hóa với quy mô 10 - 30 con lợn thịt để tận dụng lao động gia đình và chuồng trại chăn nuôi. Xu hướng này chuyển đổi mạnh mẽ hơn so với chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ lên chăn nuôi trang trại, vì chăn nuôi trang trại đòi hỏi nhiều vốn và đặc biệt là chuồng trại phải xa khu dân cư. Số hộ chăn nuôi kết hợp (thịt và nái) chiếm tỷ lệ cao hơn số hộ chăn nuôi chuyên thịt hoặc chuyên nái. Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trung bình một năm bán 48,5 con heo với doanh thu 104 triệu đồng, trong khi đó, trang trại bán 225 con với doanh thu 549 triệu đồng, cao gấp 4,6 lần số con bán và 5,3 lần về doanh thu. Hầu hết số heo bán ở cả hai phương thức chăn nuôi đều được người thu gom đến tận cổng trang trại để mua. Tỷ lệ heo bán trực tiếp cho lò mổ thấp ở cả 3 phương thức chăn nuôi. Năm 2010, việc xuất, nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi vẫn còn nhiều bất cập và chưa kiểm soát được, đặc biệt là xuất - nhập khẩu tiểu ngạch qua biên giới Việt Nam với các nước láng giềng và qua đường biển. Việc nhập các sản phẩm chăn nuôi không kiểm soát được đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trong nước. Mặt khác, việc nhập lậu gia súc sống, nhập nội tạng và phụ phẩm chăn nuôi còn ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và tiềm ẩn các nguy cơ về dịch bệnh cho vật nuôi và con người [27].

Chính vì vậy mà tình hình dịch bệnh trong ngành chăn nuôi lợn đã gây ra những thiệt hại kinh tế đáng kể. Dịch lở mồm long móng (LMLM): các triệu chứng điển hình như trâu, bò, lợn chảy nhiều nước bọt, loét niêm mạc lưỡi, lở mồm và tụt móng. Ở nước ta bệnh LMLM đã xuất hiện dai dẳng trong nhiều năm qua và khó tiêu trừ, biện pháp duy nhất là tiêu huỷ gia súc trong khu vực dịch bệnh. Đến tháng 2 năm 2007 dịch này vẫn xuất hiện ở nhiều tỉnh và phải thực hiện tiêu huỷ hàng ngàn con lợn, bò [24].

Dịch bệnh tai xanh của lợn (rối loạn hô hấp và sinh sản - hội chứng PRRS) triệu chứng: bỏ ăn, sốt, tai chuyển màu xanh và chết. bệnh tai xanh do virus lelytad tấn công và phá hủy đại thực bào (cơ quan có chức năng tiêu diệt vi khuẩn), nên lợn rất dễ chết vì bị bội nhiễm do vi khuẩn gây bệnh tả, tụ huyết trùng, hen suyễn…một số bệnh tích thường gặp: não sung huyết, phổi viêm xuất huyết, gan sưng... Ở Việt Nam, bệnh đã xuất hiện tại miền nam nhiều năm trước đây, vào tháng 3/2007 tại Hải Dương xuất hiện dịch bệnh tai xanh, sau đó đã có thêm gần 30.000 con lợn tại một số tỉnh đồng bằng Bắc bộ bị nhiễm bệnh. Vào tháng 3 - 4/2008 dịch bệnh tai xanh lại bùng phát ở 11 tỉnh thành ở cả 3 miền trong cả nước, số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 26.300 con [29]. Để chữa trị bệnh tai xanh cho lợn có thể sử dụng thuốc kháng sinh cho lợn, tuy nhiên đã xảy ra hiện tượng nhờn thuốc. Biện pháp tối ưu nhất để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh là khoanh vùng ổ dịch và tiêu hủy lợn bệnh.

Dịch bệnh đối với vật nuôi ở nước ta mấy năm gần đây liên tục bùng phát, hết dịch bệnh này đến dịch bệnh khác, gây tổn thất lớn cho nền kinh tế và nhiều chủ trại chăn nuôi bị phá sản. Các dịch bệnh sau khi được ngăn chặn có nguy cơ bùng phát trở lại rất cao, mặc dù các cấp các ngành và nhân dân đã mất nhiều công sức và tiền của để phòng dịch và dập dịch. Tuy nhiên để đảm bảo phát triển bền vững lâu dài, cần phải đặt công tác môi trường chuồng trại chăn nuôi lên hàng đầu.

1.1.2.3. Những thuận lợi và khó khăn của ngành chăn nuôi ở Việt Nam
a) Thuận lợi

Trong thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Ngoài Luật môi trường, nhiều văn bản của Chính phủ, các bộ ngành đã được ban hành phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động  của ngành thú y. 

Hệ thống thú y Trung ương và các tỉnh thành phố có mối quan hệ chặt chẽ với với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan trong và ngoài ngành trong các hoạt động chăn nuôi nói chung và bảo vệ môi trường nói riêng.

Dựa trên nguồn nguyên liệu là phụ phẩm của ngành thủy sản. Diện tích đất hoa màu cho chăn nuôi khá ổn định. Hàng năm có từ 13 - 14 nghìn tấn bột cá làm thức ăn cho chăn nuôi.

Nguồn thức ăn tổng hợp do ngành công nghiệp chế biến thức ăn gia súc sản xuất, tạo điều kiện cho chăn nuôi công nghiệp phát triển mạnh.

Áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong công tác lai tạo giống, tạo ra nhiều giống mới cho năng suất, chất lượng tốt.

Thị trường tiêu thụ được mở rộng do chất lượng cuộc sống nâng cao.

b) Khó khăn 

Việt Nam có thế mạnh về ngành trồng trọt, là một trong quốc gia hàng đầu xuất khẩu gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều… nhưng cây trồng làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi như ngô đậu tương… lại rất thiếu, phải nhập khẩu với giá thành cao nên chi phí đầu vào cho chăn nuôi cao hơn rất nhiều lần so với khu vực và thế giới.

Nước thải chất thải nhiều nơi không được xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Số lượng gia súc, gia cầm tăng nhanh song song với việc gia tăng lưu thông, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm của chúng từ vùng này sang vùng khác khiến cho tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi trong khi ở nhiều địa phương, công tác bảo vệ môi trường chưa được quan tâm thực sự. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh sản xuất thuốc tuy đã được bổ sung nhưng còn thiếu và bất cập. Việc tuyên truyền phổ biến các văn bản luật  chưa kịp thời, sâu rộng và sự thực thi chưa được triệt để.
Chưa có tổ chức (phòng hoặc bộ phận) quản lý công tác bảo vệ môi trường của cục Thú y và các địa phương. Hoạt động bảo vệ môi trường từ trước đến nay được thực hiện dưới dạng các đề tài, dự án nghiên cứu theo đòi hỏi của thực tế. Trình độ chuyên môn về bảo vệ môi trường của cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ nên họ gặp nhiều khó khăn khi thực thi công việc. Cơ sở vật chất và trang thiết bị tuy đã được đầu tư nhưng chưa đầy đủ, đặc biệt các địa phương [9].
1.1.2.4. Định hướng phát triển chăn nuôi tại Việt Nam

Trong số các nước thuộc khối ASEAN, Việt Nam là nước chịu áp lực về đất đai lớn nhất. Tốc độ tăng dân số và quá trình đô thị hóa đã làm giảm diện tích đất nông nghiệp. Để đảm bảo an toàn về lương thực và thực phẩm, biện pháp duy nhất là thâm canh chăn nuôi trong đó chăn nuôi lợn là một thành phần quan trọng trong định hướng phát triển.

 Theo “Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020” thì:

- Phát triển ngành chăn nuôi trở thành ngành sản xuất hàng hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Tổ chức lại sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng gắn sản xuất với thị trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện an sinh xã hội, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tập trung phát triển sản phẩm chăn nuôi có lợi thế và khả năng cạnh tranh như lợn, gia cầm, bò; đồng thời phát triển sản phẩm chăn nuôi đặc sản của vùng, địa phương.

- Khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống chuyển dần sang phương thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 1 năm 2008 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 thì mục tiêu của ngành chăn nuôi đến năm 2020 là:

- Đến năm 2020 ngành chăn nuôi cơ bản chuyển sang sản xuất phương thức trang trại, công nghiệp, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng và xuất khẩu. 

- Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp đến năm 2020 đạt trên 42%, trong đó năm 2010 đạt khoảng 32% và năm 2015 đạt 38%. 

- Đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm, khống chế có hiệu quả các bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi. 

- Các cơ sở chăn nuôi, nhất là chăn nuôi theo phương thức trang trại, công nghiệp và cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm phải có hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ và giảm ô nhiễm môi trường.

- Đối với ngành chăn nuôi lợn, định hướng phát triển nhanh quy mô đàn lợn ngoại theo hướng trang trại, công nghiệp ở nơi có điều kiện về đất đai, kiểm soát dịch bệnh và môi trường; duy trì ở quy mô nhất định hình thức chăn nuôi lợn lai, lợn đặc sản phù hợp với điều kiện chăn nuôi của nông hộ và của một số vùng.

- Tổng đàn lợn tăng bình quân 2,0% năm, đạt khoảng 35 triệu con, trong đó đàn lợn ngoại nuôi trang trại, công nghiệp 37% [19]

1.2. Cơ sở pháp lý có liên quan

Công tác quản lý nhà nước về môi trường phải được dựa trên các văn bản pháp luật, pháp quy của cơ quan quản lý nhà nước. Từ năm 1993 đến nay đã có các văn bản chính về quản lý và bảo vệ môi trường, đó là:

- Luật Bảo vệ môi trường 2005.

- Nghị định 117/2009/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2009 về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Nghị định 80/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 08 năm 2006, về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định 21/2008/NĐ-CP, ngày 28 tháng 02 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 08 năm 2006 của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT-BNN-TCTK ngày 26 tháng 3 năm 2000 của liên Bộ Nông nghiệp và Tổng Cục Thống kê. Quy định về tiêu chí đánh giá quy mô của một trang trại chăn nuôi.

- Nghị quyết 41/NQ-TU của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

- QCVN 24:2009-BTNMT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- QCVN 01-14 -2010/BNN&PTNT: Điều kiện trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học

- QCVN 01-15 -2010/BNN&PTNT: Điều kiện trang trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

- QCVN 01-79 -2011/BNN&PTNT: Quy trình đánh giá kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y

- Thông tư 04/2010/TT-BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học.

- QCVN 01-12:2009/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng kháng sinh, hoá dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp.

- QCVN 01 - 39: 2011/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi.

- QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi.

- QCVN 38:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh.

- Quyết định 628/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2020.

Chương 2
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu

Một số trang trại chăn nuôi lợn tại 3 huyện phía Nam của tỉnh Thái Nguyên.
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu

- Địa điểm: huyện Phú Bình, thị xã Sông Công và huyện Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên

- Thời gian: Từ tháng 06/2012 đến tháng 10/2013 
2.2 Nội dung nghiên cứu

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên

- Đánh giá tình hình chăn nuôi lợn tại các huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên.

- Đánh giá chất lượng môi trường tại một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn các huyện phía Nam, Thái Nguyên.

- Đánh giá các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn. 

- Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi lợn. 

2.3 Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu thứ cấp

Số liệu thứ cấp được thu thập tại các phòng ban chức năng: phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Bình, huyện Phổ Yên và thị xã Sông Công, Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên, Niên giám thống kê thị xã Sông Công, Ủy ban nhân dân  xã phường, Hội nông dân …

Thu thập thông tin liên quan tới đề tài qua sách báo, mạng internet.

2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp

Điều tra trực tiếp bằng phiếu phỏng vấn các trang trại về quy mô và số lượng đàn lợn, diện tích đất đai, các mô hình chăn nuôi và phương pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn của trang trại tại 3 huyện, thị xã phía Nam tỉnh Thái Nguyên.

Điều tra trực tiếp ý kiến, nhận thức và hành vi của người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi lợn.

Bảng 2.1: Số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn các huyện phía Nam

	Địa điểm
	Số trang trại thực tế
	Số trang trại điều tra khảo sát

	Phú Bình
	70
	35

	Phổ Yên
	46
	23

	Sông Công
	6
	2

	Tổng
	122
	60


 Tổng số trang trại điều tra trực tiếp là 60/122 trang trại của 3 huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên. Các trang trại được điều tra đều được lựa chọn chiếm đa số là có quy mô chăn nuôi trung bình và nhỏ.

Khảo sát thực tế các quy trình xử lý nước thải tại các trang trại chăn nuôi lợn tại 3 huyện phía Nam.

2.3.3. Phương pháp lấy mẫu

Phương pháp lấy mẫu 

* Lấy mẫu nước thải tại các trang trại để phân tích:

Theo TCVN 5999:1995 về Chất lượng nước, lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải.

- Dụng cụ lấy mẫu

+  Dùng chai đựng mẫu bằng thủy tinh hoặc polime

+ Chai có nút đậy, được rửa sạch và dùng nước cất để tráng

+ Găng tay, phích đá

- Phương pháp lấy mẫu

+ Tiến hành lấy mẫu tại các vị trí, thời điểm khác nhau. Các mẫu lấy đều được bảo quản và vận chuyển không quá 2h ngoài thực địa, sau đó được đem về Viện khoa học sự sống để tiến hành xác định hàm lượng các chất ô nhiễm.

+ Tại ao nuôi cá: Mỗi mô hình VAC và AC lấy 3 mẫu tại các huyện.

+ Tại ao, hồ, kênh nước xung quanh trang trại: Mỗi huyện lấy 3 mẫu nước xung quanh các trang trại.

+ Tại cửa vào và ra của hệ thống xử lý biogas: Lấy 6 mẫu tại 3 trang trại khác nhau 

+ Tại đầu vào và ra của bể lắng, lọc: Lấy 6 mẫu tại 3 trang trại khác nhau 

- Tiến hành lấy mẫu:

Trang trại 1: Ông Hà Duy Văn, Tổ 6, phường Lương Châu, thị xã Sông Công.

Trang trại 2: Ông Nguyễn Đình Đức, Yên Ninh 2, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên.

Trang trại 3: Bà Chu Thị Vinh, xóm Đình, xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên.

Trang trại 4: Bà Nguyễn Thị Phượng, xóm Na Chặng, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình.

Trang trại 5: Ông Vũ Thạch Tứ, xóm La Đuốc, xã Tân Kim, huyện Phú Bình.

Trang trại 6: Ông Đào Xuân Hiểu, xóm Dãy, xã Đào Xá, huyện Phú Bình 
Trang trại 7: Bà Phạm Thị Xuyến, xóm Khuynh Thạch, phường Cải Đan, Sông Công.

Trang trại 8: Ông Bùi Thế Nghiêm, xóm Nam Hương 1, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình

Trang trại 9: Bà Nguyễn Thị Thạch, xóm Chùa, xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên.

+ Mẫu được lấy vào buổi sáng và buổi chiều, mỗi mẫu lấy 1,5 lít nước thải để phân tích.

* Lấy mẫu khí

- Lấy mẫu tại chuồng nuôi của 9 trang trại tại 3 huyện khu vực phía Nam. Tổng số 9 mẫu khí. Mẫu được lấy tại chuồng nuôi của trang trại để xác định hàm lượng khí độc đặc trưng của chăn nuôi lợn đó là khí H2S và NH3. Thời gian lấy mẫu vào buổi chiều.

Máy đo chất lượng không khí xung quanh Gray Wolf - Mỹ (DSTOX - ST - PPC)
Quan trắc bụi hiện số: Sibata - Nhật (LD - 5D)

Phương pháp bảo quản mẫu

Bảng 2.2: Phương pháp bảo quản mẫu trước khi đem phân tích

	STT
	Chỉ tiêu
	Phương pháp

 bảo quản
	Dụng cụ đựng mẫu

	1
	pH
	-
	-

	2
	BOD
	Giữ ở 40C
	Chai thủy tinh

	3
	COD
	Cho H2SO4 để pH = 2
	Chai thủy tinh

	4
	DO
	Xác định tại chỗ
	Chai thủy tinh

	5
	Coliform
	X
	Chai thủy tinh tránh ánh sáng

	6
	Tổng N
	Giữ ở 40C
	Chai polime

	7
	Tổng P
	Cho H2SO4  để pH ≤ 2
	Chai polime

	8
	Pb
	Cho HNO3 để pH < 2
	Chai polime

	9
	Cd
	Cho HNO3 để pH < 2
	Chai polime

	10
	As
	Cho HNO3 để pH < 2
	Chai polime


2.3.4. Phương pháp phân tích

Bảng 2.3: Từng chỉ tiêu và phương pháp phân tích

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	Phương Pháp

	1
	pH
	-
	TCVN 6492: 2011

	2
	BOD
	mg/l
	TCVN 6001:2008

	3
	COD
	mg/l
	TCVN 4565:1988

	4
	DO
	mg/l
	TCVN 5499:1995

	5
	Coliform
	MNP/100ml
	TCVN 6187:1996

	6
	Tổng N
	mg/l
	TCVN 5987:1995

	7
	Tổng P
	mg/l
	TCVN 6202:2008

	8
	Asen (As)
	mg/l
	Thiết bị cực phổ VA - 797

	9
	Cadimi (Cd)
	mg/l
	Thiết bị cực phổ VA - 797

	10
	Chì (Pb)
	mg/l
	Thiết bị cực phổ VA - 797


2.3.5. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu và phân tích, tổng hợp số liệu

- Thống kê các số liệu và xử lý bằng phần mềm Excel.
- Phân tích số liệu và so sánh với QCVN 24: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; QVCN 38/2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh; QCVN 01-79:2011/BNN - PTNT: Quy chuẩn ký thuật quốc gia về cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, qui trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y.

Chương  3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực phía Nam, tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên

3.1.1.1. Vị trí địa lý.

Vùng nghiên cứu bao gồm huyện Phú Bình, huyện Phổ Yên và thị xã Sông Công. Có vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ

- Phía Nam giáp thủ đô Hà Nội và tỉnh Bắc Giang (các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên và Yên Thế).

- Phía Đông giáp tỉnh Bắc Giang

- Phía Tây giáp huyện Đại Từ và tỉnh Vĩnh Phúc.

Với điều kiện địa lý như trên, khu vực phía Nam là cửa ngõ của thủ đô Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc, lại có các khu công nghiệp lớn của tỉnh và gần với các khu công nghiệp của Hà Nội, nên khu vực hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế theo hướng công ngiệp hóa và đô thị hóa.[6]

3.1.1.2. Địa hình, địa mạo.

Vùng nghiên cứu có nền địa hình trung du miền núi, trong đó diện tích đồi núi thấp dạng bát úp, sườn thoải chiếm khoảng 40%, còn lại là đồng bằng. Địa hình có xu thế thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Vùng phía Tây gồm các xã Vạn Phái, Thành Công, Minh Đức, Phú Thuận, Phúc Tân, TT Đắc Sơn huyện Phổ Yên và Bình Xuyên, Bình Sơn thị xã Sông Công có địa hình đồi núi là chính, độ cao trung bình vùng này 200 - 300m. Khu vực trung tâm và phía Đông Nam vùng nghiên cứu có địa hình đồng bằng khá bằng phẳng, có độ cao trung bình 8 - 15m xen lẫn gò đồi thấp với độ cao tuyệt đối 50 - 70m. Diện tích khu vực đồng bằng có độ dốc thấp, nhỏ hơn 8% thuận lợi cho việc cấy lúa nước và phát triển các loại hình khác. Khu vực này tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu công nghiệp, đô thị dần hình thành và phát triển.[6]

Nhìn chung, địa hình khá bằng phẳng xen lẫn đồi núi thấp là một lợi thế cho việc tạo khả nằng, tiềm năng cung cấp đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, công trình thủy lợi, thuận lợi cho việc bố trí các khu công nghiệp.
3.1.1.3. Khí hậu.

Vùng nghiên cứu mang đặc trưng khí hậu vùng đồng bằng Bắc Bộ nói chung là khí hậu nhiệt đới gió mùa, với cơ chế hoàn lưu gió mùa tạo ra sự phân hóa rõ rệt hai mùa. Đặc điểm chung là mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều với nền nhiệt không khí cao; về mùa đông khô lạnh, nhiệt độ không khí tương đối thấp. Theo số liệu quan trắc của Trạm khí tượng thủy văn Thái Nguyên, đặc điểm khí hậu của vùng như sau:

* Lượng mưa

Lượng mưa trên toàn khu vực được phân bổ theo hai mùa: mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, lượng mưa tăng dần từ đầu mùa tới giữa mùa đạt tới cực đại vào tháng 7, tháng 8 ( tháng nhiều nhất trong vùng). Mùa khô ( ít mưa) từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.[6]

- Lượng mưa hàng năm: từ 1400 - 2000 mm, trung bình 1700mm;

- Số ngày mưa trong năm: 150 đến 160 ngày;

- Lượng mưa trung bình tháng lớn nhất: 568 mm (tháng 5 năm 2009);

- Lượng mưa trung bình tháng nhỏ nhất: 2,1 mm (tháng 1 năm 2007);

- Ngày có lượng mưa lớn nhất: 122,7 mm (ngày 17 tháng 5 năm 2010).

* Lượng bốc hơi

Lượng bốc hơi hàng năm trong khu vực là 1146 mm/năm. Trong đó lượng bốc hơi lớn nhất vào các tháng 10, 11, 12 hàng năm; lượng bốc hơi nhỏ nhất vào các tháng từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm.[6]

- Tháng có lượng bốc hơi lớn nhất: 145,0 mm (tháng 11 năm 2009)

- Tháng có lượng bốc hơi nhỏ nhất: 63,9 mm (tháng 2 năm 2009)

- Ngày có lương bốc hơi lớn nhất: 10,4 mm (ngày 2 tháng 11 năm 2009)

- Ngày có lượng bốc hơi nhỏ nhất: 0,1 mm (ngày 14 tháng 3 năm 2010)

* Nhiệt độ không khí

- Nhiệt độ trung bình năm 23,80C

- Nhiệt độ cao nhất trung bình của tháng nóng nhất: 29,10C (tháng 6)

- Nhiệt độ thấp nhất trung bình của tháng lạnh nhất: 16,10C (tháng 1)

* Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí trung bình năm tại khu vực là 81,5 % thời kì cuối mùa hè đến đầu mùa Đông (XI-XII) là thời kì tương đối khô, độ ẩm trung bình tháng chỉ 71 %. Thời kì từ tháng III-VII do thời tiết ẩm ướt, có mưa phùn nên độ ẩm trung bình tháng đạt cao nhất trong năm 90%. Các tháng giữa mùa mưa độ ẩm tương đối lớn, trung bình từ 81 - 90 %.[6]

Tại khu vực có:

- Độ ẩm tương đối trung bình năm của không khí: 81,5%

- Độ ẩm tương đối trung bình tháng lớn nhất (tháng 3, 7): 90%

- Độ ẩm tương đối trung bình tháng thấp nhất (tháng 2, 11): 71%

* Nắng

- Số giờ nắng trung bình trong năm: 1330 giờ

- Tháng có số giờ nắng trung bình lớn nhất: 217 giờ (tháng 8 năm 2009)

- Tháng có số giờ nắng trung bình nhỏ nhất: 13 giờ (tháng 3 năm 2006)

Mùa đông từ tháng II-III có nhiều ngày trời âm u, mưa phùn nên có số giờ nắng ít nhất trong năm. [6]

3.1.2. Các nguồn tài nguyên.

3.1.2.1. Tài nguyên đất.

Đất tự nhiên của khu vực phía Nam tính đến năm 2012 là 593,34 km2, bao gồm đất phục vụ sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất ở, đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng. Nhìn chung, đất đai vùng phía Nam Thái Nguyên tương đối phì nhiêu, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là với loại cây lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày. Ở những vùng đồi núi cao thuộc các xã Bá Xuyên, phường Cải Đan - thị xã Sông Công, Thành Công, Minh Đức, Phúc Thuận, Vạn Phái, Phúc Tân…huyện Phổ Yên chủ yếu là các loại đất có hàm lượng dinh dưỡng kém, có thể bố trí cho sản xuất lâm nghiệp với thành phần cây rừng đa dạng, nhiều tầng nhằm hạn chế xói mòn, rửa trôi đất, bảo vệ đất. Nhìn chung đất đai, địa hình cũng như vị trí địa lý của vùng rất thích hợp cho phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là với các công trình có quy mô lớn.[14]

Với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và quá trình đô thị hóa như hiện nay thì tài nguyên đất ngày càng khan hiếm. Yêu cầu đặt ra là sử dụng quỹ đất hiện có sao cho hợp lý và mang lại hiệu quả nhất.

3.1.2.2. Tài nguyên nước.

Vùng nghiên cứu có hai hệ thống sông chính chảy qua là sông Công và sông Cầu. Ngoài ra, còn có rất nhiều các con suối nhỏ và kênh mương dẫn nước từ Hồ Núi Cốc, kênh đào và các ao hồ.

Sông Công: dài 95 km, bắt nguồn từ Định Hóa, qua Đại Từ, thị xã Sông Công, Phổ Yên, rồi nhập vào sông Cầu tại khu vực Đa Phúc. Sông Công chảy qua vùng nghiên cứu với tổng chiều dài khoảng 35 km, phân chia về phía đông là địa hình thung lũng xen gò đồi thấp, về phía tây là địa hình đồi núi cao. Diện tích lưu vực tính toán đến Đa Phúc là 951 km2. Dòng có chiều rộng trung bình là 13m, độ dốc lưu vực là 27,3%, độ dốc lòng sông là 1,03%, lưu lượng nước trong mùa mưa 29,7m3/s và trong mùa khô là 4,21m3/s.[6]
Dòng sông đã được ngăn lại ở Đại Từ tạo thành Hồ Núi Cốc có mặt nước rộng 25 km2, chứa 175 triệu m3 nước nhằm điều hòa dòng chảy và chủ động tưới tiêu cho 12 nghìn ha lúa. Hệ thống thủy lợi Núi Cốc là nguồn cung cấp nước tưới chính cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và nước sinh hoạt cho khu vực phía Nam Thái Nguyên.

Sông Cầu: Là một sông lớn thuộc hệ thống sông Thái Bình, chảy dọc ranh giới phía đông của dự án chiều dài khoảng 35km. Lưu lượng nước mùa mưa là 3.500 m3/s, mùa khô là 7,5m3/s, lưu lượng trung bình về mùa mưa là 580 - 610 m3/s, về mùa khô là 6,3 - 6,5m3/s. Sông Cầu là nguồn cung cấp nước tưới chủ yếu cho huyện Phú Bình, một phần huyện Phổ Yên. Ngoài ra, còn lại là đường giao thông đường thủy quan trọng. Nhưng những năm gần đây, do tình trạng khai thác cát sỏi không được quy hoạch, quản lý tốt nên nhiều đoạn bị đào bới nham nhở, gây cản trở giao thông đường thủy, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn nước mặt và nguồn cung cấp cho nước dưới đất.[6]
Ao, hồ: Khu vực phía Nam Thái Nguyên có tổng diện tích mặt nước hồ, ao là 595 ha, trong đó có hai hồ lớn đó là hồ Suối Lạnh thuộc xã Thành Công, hồ Nước Hai thuộc xã Phúc Thuận, Phổ Yên. Hầu hết diện tích hồ được dân nuôi trồng thủy sản. Với nguồn nước hệ thống thủy nông hồ Núi Cốc, các sông suối, hồ đập nhỏ, trữ lượng nước khá lớn là nguồn cung cấp chính cho sản xuất. Cùng với địa hình khá bằng phẳng thuận lợi nên không bị thiếu nước trong canh tác, đồng thời cũng là nguồn bổ cập cung cấp nước dưới đất.

3.1.2.3. Tài nguyên rừng.

Với vị trí địa lý nằm trong khu vực trung du bắc bộ, có đặc điểm khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, do đó khu vực phía Nam Thái Nguyên có thảm thực vật tương đối phong phú với tập đoàn cây đa dạng từ những cây công nghiệp ngắn ngày đến cây công nghiệp lâu năm đều có mặt tại khu vực.

Tổng diện tích rừng trong khu vực là 9.417,7 ha. Trong đó, rừng tự nhiên có diện tích khoảng 700 ha, phân bố chủ yếu ở khu vực phía Tây của huyện Phổ Yên gồm các xã Thành Công, Phúc Thuận, Phúc Tân. Còn lại chủ yếu là rừng trồng, với các loại cây chủ yếu là keo lai, tràm. Nhìn chung, rừng trong khu vực hầu hết là rừng nhiều tán [14]

3.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 

3.1.3.1. Đặc điểm dân cư

Số dân theo Niên giám thống kê năm 2012 của khu vực phía Nam Thái Nguyên bao gồm huyện Phổ Yên, Phú Bình và thị xã Sông Công vào khoảng 329.569  người. Trong đó, có dân số sống tập trung trong khu vực thị trấn, thị xã chiếm 16,2%, dân số nông thôn chiếm 83,8%. Mật độ trung bình 555 người/km2, tuy nhiên phân bố không đều, giữa các vùng có sự phân tán. Nơi có mật độ dân số cao là thị trấn Ba Hàng, trung bình 3274 người/km2, phường Mỏ Chè thị xã Sông Công là 3646 người/km2, các xã Thuận Thành, Trung Thành, Tân Phú, Đông Cao, Nhã Lộng, Thanh Ninh, Hà Châu, Phường Phố Cò, Thắng Lợi, Lương Châu với trên 1000 người/km2. Ngược lại, các xã có mật độ thấp bằng 1/3, 1/2 các xã trên như Thành Công, Minh Đức, Phúc Thuận, Tân Khánh, Tân Kim, Tân Thành, Bàn Đạt, đặc biệt xã Phúc Tân có mật độ khoảng 84 người/km2.

Bảng 3.1: Diện tích, dân số khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên

	Huyện, Thị xã
	Tổng diện tích (km2)
	Số dân (người)
	Mật độ dân số trung bình (người/km2)

	
	
	Thành thị
	Nông thôn
	

	Phú Bình
	251,71
	7.687
	130.365
	548

	Phổ Yên
	258,87
	12.930
	127.562
	543

	Sông Công
	82,76
	32.742
	18.283
	617

	Tổng cộng
	593,34
	329.569
	


(Nguồn: Niên giám thống kê Thái Nguyên, 2012)[14]

* Lao động

Trong những năm gần đây, nhờ có chính sách đổi mới về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông lâm ngư nghiệp đã và đang thu hút, cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho lực lượng lao động khu vực. Nguồn lao động chủ yếu là lực lượng tại chỗ và nội vùng, do đó phát triển đa dạng loại hình hoạt động sản xuất sẽ hạn chế tình trạng di cư và tỷ lệ nghèo đói.

* Mức sống dân cư, thu nhập

Nhìn chung mức sống dân cư có xu hướng tăng lên trong những năm qua, mức lương thực bình quân đầu người năm 2008 trung bình là 402,8kg/người, cao hơn mức bình quân toàn tỉnh (356,9kg) là 11,3% và bằng 80,3%  mức trung bình của cả nước (501,8kg). Như vậy, an ninh lương thực của khu vực phía Nam Thái Nguyên được đảm bảo.Tuy nhiên, mức sống dân cư không đồng đều giữa các vùng, năm 2008 vùng Phổ Yên ước tính GDP/người bình quân 13,6 triệu đồng, thị xã Sông Công đạt 13,42 triệu đồng, vùng Phú Bình năm 2006 - 2007 đạt bình quân 4,4 - 5 triệu đồng. Công tác xoa đói giảm nghèo được địa phương dành sự quan tâm đặc biệt, đạt hiệu quả tốt.[6]
3.1.3.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

Vùng quy hoạch đang chuyển dần cơ cấu kinh tế sang cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp hình thành rõ rệt và tiến tới chuyển dịch sang dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa. Đối với ngành công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh, đóng góp lớn nhất cho GDP của các huyện, thị trong vùng.

Về sản xuất công nghiệp có bước phát triển mới, nhiều ngành có mức tăng trưởng cao như: công nghiệp chế biến đồ uống và thực phẩm, sản xuất trang phục, sản xuất gỗ và lâm sản, sản xuất phi kim loại, công nghiệp khai thác cát sỏi… bước đầu triển khai tích cực chương trình hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của các ngành cơ khí, chế biến thực phẩm và đồ uống, dệt may cao cấp và sản xuất phi kim loại…

Xây dựng và quản lý đô thị: Kết cấu hạ tầng được cải thiện một bước theo hướng hiện đại hóa; các vấn đề dân sinh bức xúc như điện, nước, xử lý môi trường… đều được quan tâm giải quyết. Vấn đề công nghiệp hóa một mặt giúp cho nền kinh tế tăng trưởng; xong nếu chất thải công nghiệp không được xử lý trước khi xả thải ra môi trường sẽ gây tác hại khôn lường.

Sản xuất nông nghiệp vẫn sử dụng nhiều phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Hiện có 90% đất canh tác được dùng thuốc bảo vệ thực vật và nhiều nhất là ở cây chè. Nhiều loại thuốc chứa clo hữu cơ, thủy ngân, asen và các kim loại nặng khác, nhóm lân hữu cơ có độc tính rất cao. Lượng phân bón dùng trong sản xuất nông nghiệp và nguồn phân thải trong các trang trại chăn nuôi gia súc chủ yếu làm tăng nồng độ nitrat, NH4+ trong môi trường.

3.2 Đánh giá tình hình chăn nuôi lợn tại các huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên.

3.2.1. Số lượng trang trại chăn nuôi lợn tại khu vực phía Nam Tỉnh Thái Nguyên

Hiện nay, ngành chăn nuôi lợn ở ba huyện phía Nam đang có bước phát triển mạnh mẽ. Theo số liệu thống kê đến năm 2012 thì huyện Phú Bình có 105.310 con lợn thịt, 30.510 con lợn nái, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 15 nghìn tấn[4]; Huyện Phổ Yên có tổng đàn lợn là 109.963 con, riêng tổng đàn lợn của các trang trại là 38,7 nghìn con chiếm khoảng 35, 19% tổng đàn[5]; thị xã Sông Công tính đến năm 2011, toàn thị xã có 11,334 nghìn con lợn thịt, 3234 con lợn nái, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 1.661 tấn đạt 91,62% so với kế hoạch.[20]
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(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên, 2011)[14]

Hình 3.1: Số trang trại chăn nuôi lợn ở khu vực phía Nam, tỉnh Thái Nguyên
Số lượng các trang trại chăn nuôi lợn tại khu vực phía Nam, Thái Nguyên có xu hướng biến động mạnh nhất là vào thời điểm năm 2011 là do việc thống kê lại các trang trại theo tiêu chí mới quy định tại thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/3/2011; một phần vì người chăn nuôi không tính được hết các biến động của thị trường hàng hóa chăn nuôi. Tình trạng các trang trại treo xảy ra rất nhiều, người dân đầu tư xây dựng trang trại tốn một khoản chi phí lớn, trong khi chăn nuôi việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, giá cả bấp bênh, không có thị trường ổn định… Tuy nhiên, tới năm 2012, các trang trại đã dần ổn định, một số trang trại bắt đầu chăn nuôi trở lại cho nên số lượng các trang trại tăng lên; trong các huyện phía Nam thì Phú Bình có số trang trại chăn nuôi lợn nhiều nhất với 70 trang trại, Phổ Yên có 46 trang trại lợn và Sông Công có 6 trang trại.

3.2.2. Quy mô chăn nuôi tại các trang trại ở 3 huyện phía Nam năm 2012

Khu vực phía Nam, tỉnh Thái Nguyên là một vùng trọng điểm về ngành chăn nuôi lợn. Nhìn trên mặt tổng thể, số trang trại chiếm một số lượng khá lớn so với cả tỉnh, nhưng quy mô đầu con lớn (> 500 đầu lợn) lại chỉ chiếm 11.5%, chủ yếu là các trang trại quy mô trung bình (200 - 500 đầu lợn) và quy mô nhỏ nhỏ (< 200 đầu lợn).
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(Nguồn: Phòng NN và PTNT Phú Bình, Phổ Yên, Sông Công, 2012)[17][18][19]

Hình 3.2:  Biểu đồ quy mô chăn nuôi của các trang trại
 ở khu vực phía Nam, Thái Nguyên

Qua hình 3.2 cho thấy, huyện Phú Bình với 70 trang trại và Phổ Yên với 46 trang trại chăn đang là hai huyện trọng điểm về chăn nuôi lợn. Tuy có số lượng các trang trại nhiều nhất nhưng Phú Bình là huyện tập trung các trang trại với quy mô nhỏ, dưới 200 đầu lợn, do xuất phát điểm chủ yếu là các hộ nuôi lợn nhỏ lẻ sau đó hình thành dần lên thành trang trại lớn hơn và các trang trại thường năm liền kề với khu đất sinh hoạt của gia đình. Huyện Phổ Yên có số trang trại quy mô trung bình từ 200 - 500 đầu lợn chiếm đa số, có 9 trang trại quy mô lớn trên 500 đầu lợn một lứa, các trang trại lớn đều nằm cách xa khu dân cư, là khu vực có đất đai rộng, thuận lợn để xây dựng hệ thống chuồng trại và hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi. Thị xã Sông Công là khu vực tập trung rất ít các trang trại chăn nuôi, đặc biệt là trang trại lợn. Theo thống kê của phòng Nông nghiệp thị xã thì chỉ có 6 trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn và đều là các trại chăn nuôi tư nhân.

Bảng 3.2: Số lượng lợn của ba huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên

(Đơn vị: con)

	Khu vực
	Năm

	
	2009
	2010
	2011
	2012

	TX.Sông Công
	18.73
	17.44
	14.57
	14.82

	Huyện Phổ Yên
	101.43
	109.31
	103.52
	109.96

	Huyện Phú Bình
	127.41
	134.56
	128.19
	135.82

	Toàn tỉnh
	560.015
	577.52
	516.64
	544.82


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên, 2012)[14]

Bảng 3.2 cho thấy số lượng lợn tỉnh Thái Nguyên nhìn chung là tăng qua các năm với tổng số đầu lợn năm 2009 là 560.015 con tăng đến 577.52 con năm 2010, nhưng lại giảm xuống còn 516.64 con năm 2011, là do việc bùng phát dịch bệnh tai xanh, lở mồm long móng, và thị trường tiêu thụ gặp khó khăn do một số thị trường lớn như Trung Quốc ngừng nhập khẩu lợn… và tăng trở lại vào năm 2012 với 544.82 con. Trong ba huyện phía Nam thì Phú Bình có số lượng đàn lợn lớn nhất so với các huyện, thị xã trong tỉnh với tổng số đầu lợn tính đến năm 2012 là 135.82 con. Sau đó đến huyện Phổ Yên đứng thứ hai với số đầu lợn tính đến năm 2012 là 109.96 con. Cuối cùng là thị xã Sông Công với 14.82 con tính đến năm 2012. Có thể nói, ngành chăn nuôi tại ba huyện phía Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn từ quy mô tới số lượng và chất lượng các trang trại, chứng tỏ thị trường chăn nuôi đã được quan tâm, chú trọng nhiều hơn. Chính vì vậy, chăn nuôi lợn được coi là một trong những ngành thương phẩm phát triển kinh tế quan trọng ở ba huyện phía Nam cũng như toàn tỉnh Thái Nguyên.

Bảng 3.3: Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng của ba huyện phía Nam

 (Đơn vị: tấn)

	Khu vực
	Năm

	
	2009
	2010
	2011
	2012

	TX.Sông Công
	1.873
	1.813
	1.661
	1.882

	Huyện Phổ Yên
	10.752
	11.723
	11.232
	12.698

	Huyện Phú Bình
	12.741
	13.329
	13.294
	15.797

	Toàn tỉnh
	55.778
	57.052
	55.239
	63.343


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên, 2012)[14]

Qua bảng 3.3 cho thấy, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng của toàn tỉnh Thái Nguyên tăng và ổn định từ năm 2009 là 55.778 tấn lên 63.343 tấn năm 2012, riêng ba huyện phía Nam là cửa ngõ đi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc là điều kiện thuận lợi để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Huyện Phú Bình dẫn đầu với sản lượng thịt lợn hơi cao nhất, tăng từ 12.741 tấn năm 2009 lên 15.797 tấn năm 2012, huyện Phổ Yên cũng có sản lượng tăng từ 10.752 tấn lên 12.698 tấn ( năm 2009 - 2012), thị xã Sông Công sản lượng thịt lợn hơi giảm nhẹ từ 1.873 tấn năm 2009 xuống 1.661 tấn năm 2011, và tăng vào năm 2012 với 1.882 tấn, là do một số trang trại làm ăn thua lỗ nên ngừng chăn nuôi, tới năm 2012 khi giá cả ổn định và dịch bệnh được khống chế thì sản lượng của thị xã có xu hướng tăng trở lại. Tuy sản lượng thịt lợn hơi tăng nhưng không nhiều là do trong các năm gần đây giá cả các loại thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và vật tư phục vụ chăn nuôi giữ ở mức giá khá cao, trong khi giá sản phẩm chăn nuôi lại thấp và không ổn định đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả sản xuất chăn nuôi của không chỉ ba huyện phía Nam, mà còn ảnh hưởng tới kết quả chăn nuôi chung của toàn tỉnh.

3.2.3. Các kiểu hệ thống chăn nuôi lợn trong các trang trại 

Bảng 3.4: Mô hình chăn nuôi lợn đang áp dụng tại một số trang trại

	Mô hình
	Theo huyện 
	Tổng số trang trại
	Tỷ lệ (%)

	
	Phú Bình
	Phổ Yên
	Sông Công
	
	

	Vườn-Ao-Chuồng (VAC)
	3
	5
	1
	9
	15

	Vườn-Chuồng (VC)
	7
	1
	
	8
	13,33

	Ao-Chuồng (AC)
	14
	4
	1
	19
	31,67

	Chuồng (C)
	11
	13
	
	24
	40

	Tổng
	35
	23
	2
	60
	100


(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2013)

Bảng 3.4 cho thấy :

 Còn rất ít các trang trại ứng dụng mô hình chăn nuôi khép kín vườn - ao - chuồng, chiếm tỷ lệ 15% và mô hình vườn - chuồng (chiếm tỷ lệ 13,33%), nhằm sử dụng một phần chất thải chăn nuôi. Có 31,67% các trang trại được hỏi chăn nuôi theo mô hình ao - chuồng, đây là loại mô hình nửa khép kín khá phổ biến tại khu vực phía Nam, tỉnh Thái Nguyên. 

Mô hình chăn nuôi kết hợp vườn cây, ao cá đã được áp dụng từ rất lâu và mang lại hiệu quả kinh tế, xong không phải trang trại nào cũng có thể áp dụng do chủ yếu được xây dựng chung với khuôn viên nhà ở và diện tích đất đai chật hẹp. Có tới 24/60 trang trại được phỏng vấn, chỉ chăn nuôi theo mô hình chuồng trại mà không kết hợp với trồng cây, nuôi cá, chiếm tỷ lệ 40 %.

Phú Bình: Mô hình ao - chuồng chiếm tỉ lệ cao nhất tại huyện với 14 trang trại được khảo sát, mô hình vườn - ao - chuồng chiếm tỉ lệ ít nhất với 3 trang trại.

Phổ Yên: Chuồng (C) là mô hình được áp dụng nhiều nhất với 13 trang trại, vườn - chuồng là mô hình áp dụng ít nhất, với 1 trang trại.

Sông Công: có số lượng các trạng trại lợn thấp nhất, với 2 trang trại khảo sát thì có 1 trang trại áp dụng theo mô hình VAC và 1 trang trại áp dụng mô hình AC.

3.2.4. Cơ cấu đất đai trong các trang trại

Để thấy rõ hơn thực trạng của các hệ thống, chúng tôi tiến hành khảo sát tình hình sử dụng đất tại các hệ thống, kết quả được thể hiện ở bảng 3.5: 

Bảng 3.5: Diện tích đất sử dụng tại các trang trại có mô hình 
chăn nuôi khác nhau

	Mục đích

sử dụng
	Các hệ thống

	
	VAC
	AC
	VC
	C

	
	Diện tích

(m2)
	%
	Diện tích

(m2)
	%
	Diện tích

(m2)
	%
	Diện tích

(m2)
	%

	Nhà ở
	201±31,2
	4,3
	106±12,8
	3,5
	128±17.4
	2,8
	154±25.7
	17,7

	Chuồng nuôi
	728±157
	15,4
	651±87,5
	21,7
	1002±46.3
	21,7
	657±36
	75,3

	Ao
	1204±49
	25,5
	2246±37.2
	74,8
	
	
	
	

	Vườn
	2431±33.6
	51,5
	
	
	3286±26.8
	71,2
	
	

	Khu xử lý chất thải
	152±14.5
	3,2
	
	
	201±34.2
	4,3
	61±15.7
	7

	Tổng diện tích
	4.716±39.5
	100
	3.003±34.7
	100
	4.617±22.8
	100
	872±21.2
	100


(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2013)

Tại khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên, chủ yếu là các trang trại nằm trong khu vực dân cư do vậy quĩ đất nhỏ, lớn nhất ở hệ thống VAC trung bình là 4.716 m2, thấp nhất ở hệ thống C (872 m2).
Thông thường diện tích dành cho nhà ở đều nhỏ, nằm trong khoảng 106 m2 đến 201m2 , chiếm 2,8 - 17,7% tùy theo mô hình chăn nuôi của mỗi trang trại. Chuồng chăn nuôi thường được xây dựng rất gần với khu nhà ở và có diện tích bề mặt từ khoảng 651 m2 đến 1002 m2, chiếm 15,4% ở mô hình VAC và 75,3% với mô hình chăn nuôi đơn thuần.

Với mô hình VAC và AC, thì khu ao nuôi cá chiếm diện tích khá lớn trong quỹ đất, 1204 m2 trong tổng số 4716 m2, với mô hình VAC và 2246 m2 trong tổng 3003 m2 của mô hình AC. Với mô hình VAC diện tích vườn chiếm 2431m2/4716 m2 (51,5%), còn mô hình VC, vườn có diện tích 3286 m2/4617 m2 chiếm 71,2 % tổng diện tích sử dụng. 

Với các trang trại có quỹ đất nhỏ hẹp, chỉ xây dựng được khu chuồng nuôi thì diện tích chiếm 75,3% tổng diện tích sử dụng, còn lại là nhà ở và công trình phụ của gia đình.

Các mô hình VAC, VC và C, đều được thiết kế có khu xử lý chất thải, chiếm từ 7% diện tích trở xuống và đều nằm ở một góc hoặc cuối đất, gần với khu vực chuồng trại để tiện xử lý chất thải. Với mô hình AC, hầu hết lượng chất thải được đưa xuống làm nguồn thức ăn cho cá nên các trang trại này thường không có khu xử lý chất thải.

3.2.5. Qui mô chăn nuôi của các trang trại

Bảng 3.6 : Qui mô chăn nuôi của các trang trại khảo sát

	Loại lợn
	Số lượng theo các hệ thống (con)

	
	VAC
	AC
	VC
	C

	Lợn nái
	0 - 15
	 0 - 17
	0 - 21
	0 - 19

	Lợn thịt
	87 - 193
	101 - 254
	177 - 261
	91 - 148

	Lợn con
	0 - 123
	0 - 158
	0 - 231
	0 - 167

	Đực giống
	0-3
	0-3
	0-3
	0-2


(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2013)

Qua bảng 3.6 cho thấy, toàn bộ các trang trại đều chủ động trong việc cung cấp nguồn con giống nuôi của mình, hầu hết các hộ đều có từ 0 đến 3 lợn đực giống, số lợn nái, lợn con và lợn thịt có sự dao động lớn ở các mô hình:
Mô hình VAC: số lợn nái từ 0 - 15 con, lợn con từ  0 - 123 con và lợn thịt từ  87 - 193 con.

Mô hình AC: lợn nái là 0 - 17, lợn con là 0 - 158con, lợn thịt là 101 - 254 con.

Mô hình VC: lợn nái dao động khoảng 3 - 21 con, số lợn con dao động từ 98 - 231con, số lợn thịt dao động  177 - 261 con.

Mô hình C: số lượng lợn nái là 0 - 19 con, lợn con là 0 - 167 con và lợn thịt là  91 - 148 con.

Với số lượng lợn tương đối nhiều ở tất cả các mô hình thì lượng chất thải rắn và nước thải cũng có một khối lượng lớn. Đây chính là một vấn đề nan giải trong việc xử lý ô nhiễm tại các trang trại hiện nay.

3.2.6. Phương thức chăn nuôi tại khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên

Bảng 3.7: Phương thức chăn nuôi lợn đang áp dụng tại một số trang trại

	Mô hình
	Theo huyện 
	Tổng số trang trại
	Tỷ lệ (%)

	
	Phú Bình
	Phổ Yên
	Sông Công
	
	

	Nuôi trên nền chuồng
	24
	17
	1
	42
	70

	Nuôi trên cũi sắt
	6
	3
	
	9
	15

	Nuôi trên chuồng sàn
	5
	3
	1
	9
	15

	Tổng
	35
	23
	2
	60
	100


(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2013)

Qua bảng 3.7 ta thấy:

- Nuôi trên nền chuồng: nền lát bê tông hoặc lát gạch, chủ yếu để nuôi lợn thịt giống lai, lợn nái nội. Phương thức chăn nuôi này phổ biến trong khu vực, có 42/60 trang trại được phỏng vấn (chiếm tỷ lệ 70%) chăn nuôi theo phương thức này, vì phù hợp với qui mô đàn nhỏ và vốn đầu tư thấp.

- Nuôi trên cũi sắt: chủ yếu được áp dụng để nuôi lợn nái ngoại hoặc nuôi lợn con theo mẹ hoặc cai sữa, có 15 trong tổng số 60 trang trại, chiếm 15%.
- Nuôi trên chuồng sàn: sàn bằng bê tông tấm, bên dưới là hầm đồng thời là nơi thoát chất thải, chủ yếu nuôi lợn hậu bị, lợn thịt. Trước đây, ở khu vực Phổ Yên có rất nhiều trang trại áp dụng, nhưng hiện tại hầu hết đã không sử dụng mà chuyển sang nuôi trên nền chuồng do việc vệ sinh và dọn chất thải khó khăn. Hiện tại, chỉ còn một số hộ ở huyện Phú Bình và Phổ Yên nuôi theo hình thức này, chiếm tỷ lệ 15% trong số các trang trại khảo sát.

3.2.7. Sử dụng thức ăn, nước cho lợn ở các trang trại

Do các hộ chăn nuôi với quy mô lớn, từ vài chục tới vài trăm con nên thường sử dụng loại thức ăn hỗn hợp chiếm 88,33%. Đây là loại thức ăn không gây phát sinh thức ăn thừa như việc sử dụng các phế phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, thức ăn hỗn hợp là loại có khả năng làm tăng ô nhiễm môi trường bởi nhiều sản phẩm chuyển hóa trung gian. Sự gia tăng ô nhiễm môi trường ở đây chủ yếu là do vi sinh vật phân giải phân tạo ra các loại hơi, khí độc như NH3, Indol, Scarton.[13],[16],[17]

Bảng 3.8: Loại thức ăn được sử dụng tại một số trang trại

	Loại thức ăn
	Theo huyện
	Số trang trại
	Tỷ lệ (%)

	
	Phú Bình
	Phổ 

Yên
	Sông Công
	
	

	Hỗn hợp ăn thẳng
	30
	21
	2
	53
	88,33

	Thức ăn tận dụng ủ men
	1
	
	
	1
	1,67

	Kết hợp cả hai loại thức ăn
	4
	2
	
	6
	10

	Tổng
	35
	23
	2
	60
	100


(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2013)

Tuy nhiên, còn một số hộ chăn nuôi lợn thịt và lợn nái thì họ thường cho ăn kết hợp cả hai loại thức ăn (chiếm 10%) để tiết kiệm chi phí chăn nuôi trong giai đoạn hiện nay, giá lợn thịt rẻ và giá thức ăn lại cao. Một hộ Ông Dương Văn Tâm ở xã Nhã Lộng là sử dụng nguồn thức ăn tận dụng ủ men, mang lại hiệu quả chăn nuôi khá cao (chiếm 1,67%).
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(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2013)

Hình 3.3: Khối lượng nước sử dụng và vệ sinh chuồng trại

Nguồn nước dùng để cho lợn uống và vệ sinh chuồng trại được lấy từ hai nguồn chính là: nước giếng khoan với 44/60 hộ, còn lại một số trang trại sử dụng nước giếng khơi. Huyện Phú Bình chủ yếu là các trang trại nhỏ với quy mô < 200 đầu lợn nên lượng nước sử dụng của 15/35 hộ là dưới 1m3/ ngày. Huyện Phổ Yên tập trung nhiều các trang trại trung bình nên lượng nước khảo sát được tại các hộ là vào khoảng từ 1 đến 2 m3/ngày. Với các trang trại có quy mô nhỏ của khu vực phía Nam Thái Nguyên, thường sử dụng dưới 1m3/ngày, chiếm 30% tổng số các trang trại, các hộ có quy mô trên 200 - 500 con thường dùng hết khoảng 1 đến 2 m3, chiếm 45%. Việc sử dụng nước để vệ sinh còn phụ thuộc theo mùa và thời tiết. Trung bình, một ngày các trang trại thường rửa dọn chuồng 1 - 2 lần.

3.2.8. Công tác phòng dịch bệnh tại các trang trại

Tất cả các hộ chăn nuôi lợn đều được cán bộ thú y xã, thị trấn hướng dẫn về cách phòng chống dịch bệnh lây lan trên vật nuôi bằng cách tiêm phòng vacxin định kì đầy đủ và tuân thủ quy trình phun khử trùng chuồng nuôi và khu vực xung quanh bình quân là 2- 3 lần/tháng.

3.2.9. Hiện trạng các biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn đang áp dụng tại các trang trại

Bảng 3.9 : Lượng chất thải chăn nuôi từ các hệ thống

	Hệ thống 
	Chất thải rắn

(tấn/năm)
	Chất thải lỏng

1.000m3/năm

	VAC
	70,6±15,3
	0,72 ± 0,17

	AC
	66,8±21,7
	0,66 ± 0,37

	VC
	92,8±24,7
	0,79 ± 0,54

	C
	66,2±15,6
	0,67 ± 0,13


(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2013)

Kết quả khảo sát tại các trang trại cho thấy lượng chất thải tạo ra từ các trang trại là rất lớn, nếu không được quan tâm xử lý thì đây là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi tại các địa phượng hiện này.

Với lượng chất thải rắn cao nhất ở mô hình VC là 92,8 tấn/năm, thấp nhất ở mô hình C là 66,2 tấn/năm. Lượng chất thải rắn này bao gồm phân, một lượng nhỏ thức ăn thừa, chất độn chuồng và đôi khi cả xác gia súc chết.

Chất thải lỏng của hệ thống VC là cao nhất với 0,79 nghìn m3/năm, thấp nhất là mô hình AC với 0,66 nghìn m3/năm. Chất thải lỏng bao gồm nước tiểu, nước uống thừa, nước tắm rửa, vệ sinh chuồng trại cho gia súc.

Bảng 3.10 : Hiện trạng phân tách chất thải và nước thải trong các trang 
trại chăn nuôi theo các hệ thống

	Hệ thống
	Tổng số TT
	Có phân tách
	Không phân tách

	
	
	Tổng số
	%
	Tổng số
	%

	VAC
	9
	2
	22,2
	7
	77,8

	VC
	8
	2
	25
	6
	75

	AC
	19
	12
	63,16
	7
	36,8

	C
	24
	10
	41,7
	14
	58,3


(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2013)

Qua bảng 3.10 ta thấy: 26/60 trang trại phỏng vấn có sự phân tách chất thải và nước thải ; còn lại 34/60 trang trại không có sự phân tách, chất thải của trang trại được thu gom chung vào hệ thống xử lý của trang trại nên việc xử lý các chất ô nhiễm gặp khó khăn hơn nhiều.

Hệ thống VAC là mô hình chỉ có 22,2% là phân tách chất thải và nước thải, chiếm tỉ lệ nhỏ nhất; hệ thống AC có số trang trại được phân tách giữa chất thải và nước thải nhiều nhất, chiếm 63,16% số trang trại được phỏng vấn.

Bảng 3.11 : Tỷ lệ chất thải được xử  lý trong các trang trại chăn nuôi theo 
các hệ thống

	Hệ thống
	Chất thải rắn 
	Chất thải lỏng 

	
	Tỷ lệ được xử lý (%)
	Tỷ lệ không xử lý (%)
	Tỷ lệ được xử lý (%)
	Tỷ lệ không xử lý (%)

	VAC
	68,4
	31,6
	49,5
	50,5

	AC
	82,6
	17,4
	12,7
	87,3

	VC
	62,4
	37,6
	64,4
	35,6

	C
	79,3
	20,7
	87,2
	12,8


(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2013)

Với các hệ thống khác nhau ở các trang trại thì việc xử lý chất thải rắn và chất thải lỏng cũng khác nhau: 

- Hệ thống VAC: lượng chất thải rắn được xử lý khoảng 68,4 %, thường nhằm mục đích là tận thu nguồn khí biogas dùng cho đun nấu, phần không xử lý chiếm 31,6% được đưa làm thức ăn cho ao cá hoặc để bón cho cây ăn quả. Chất thải lỏng không xử lý thường được các trang trại đặt ống dẫn ra vườn để bổ sung nguồn dinh dưỡng cho cây trồng, chiếm 50,5 %, còn lại 49,5% được đưa vào hệ thống biogas.

- Hệ thống AC: chất thải rắn được xử lý chiếm 82,6%, còn lại 17,4% được sử dụng làm thức ăn chăn cá, lượng chất thải lỏng có xử lý chiếm tỷ lệ nhỏ (12,7%), không xử lý chiếm 87,3%, được thải ra môi trường qua hệ thống mương dẫn.

- Hệ thống VC: chất thải rắn có xử lý chiếm 37,6%, phần còn lại được ủ làm phân bón hoặc đem bón trực tiếp cho các loại cây trồng của trang trại. Lượng nước thải chưa xử lý được sử dụng làm nước tưới với nguồn dinh dưỡng cao cho cây ăn quả chiếm 37,6%. Phần còn lại được thu gom vào hệ thống biogas.

- Hệ thống C: Chất thải rắn không xử lý chiếm 79,3%, chất thải lỏng không xử lý chiếm 12,8 %. Loại này thường được thu gom để bán phân, hoặc cho các hộ gia đình xung quanh có nhu cầu sử dụng.

Ở tất cả các hệ thống có xử lý chất thải và nước thải thì chủ yếu là phương pháp xử lý bằng hầm biogas. Tuy nhiên, theo khảo sát thì gần như tất cả các trang trại đều xây dựng bể có công suất nhỏ hơn so với quy mô chăn nuôi nên các bể đều hoạt động quá tải, không đủ để xử lý toàn bộ lượng thải và số chất thải được xử lý cũng không đảm bảo yêu cầu nên nước thải sau xử lý vẫn chứa hàm lượng các chất ô nhiễm khá cao, nước màu đen, mùi hôi thối…

Bảng 3.12 : Phương pháp xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng tại các trang trại

	Phương pháp xử lý
	Trang trại áp dụng
	Tỷ lệ được xử lý (%)

	
	Số TT
	Tỷ lệ (%)
	Nước thải
	Chất thải rắn

	Xử lý bằng biogas
	39
	65
	51,6
	77,8

	Xử lý bằng bể lắng
	5
	8,33
	21,7
	47,5

	Ủ phân bón
	2
	3,33
	
	45,8

	Phương pháp khác
	14
	23,33
	
	42,7


 (Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2013)

Với quy mô chăn nuôi lợn tương đối lớn, các trang trại đều đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, với 39/60 hộ xây dựng hầm biogas chiếm 65%, 14 trang trại kết hợp nhiều phương pháp như vừa xử lý qua biogas, sau đó tới bể lắng hoặc ao thực vật thủy sinh rồi mới thải ra môi trường, chiếm 23,33 %, chủ yếu là các trang trại tại huyện Phú Bình.  Một số ít cho nước thải qua bể lắng rồi thải ra ao hoặc sông, suối gần nhà, chiếm tỷ lệ nhỏ (8,33%). Biogas là phương pháp xử lý kỵ khí khá đơn giản, thấy ở hầu hết các cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại, kể cả quy mô hộ gia đình. Ưu điểm của bể biogas là có thể sản xuất được nguồn năng lượng khí sinh học để thay thế được một phần các nguồn năng lượng khác.

Trong bể biogas các chất hữu cơ được phân hủy một phần, do đó sau biogas nước thải có hàm lượng chất hữu cơ thấp và ít mùi hơn. Bùn cặn trong bể biogas có thể sử dụng để cải tạo đất nông nghiệp. Cùng với việc có nguồn năng lượng mới sử dụng, còn góp phần giảm thiểu hiện tượng chặt phá rừng và bảo vệ môi trường. Khí biogas là một nguồn năng lượng có triển vọng trong tương lai đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Hiệu quả tích cực về môi trường của hầm biogas như đã nói ở trên là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, các hệ thống khí sinh học chưa phải là hệ thống xử lý sau cùng để đảm bảo đủ điều kiện xả thải an toàn vào môi trường.

Trên thực tế, công nghệ xử lý biogas không xử lý triệt để được nguồn gây ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi, do đó rất cần có các biện pháp hỗ trợ, xử lý sau biogas. Tuy nhiên, những biện pháp hỗ trợ này cũng chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm chứ chưa xử lý được triệt để các chất gây ô nhiễm đạt tiêu chuẩn cho phép. Chi phí đầu tư và vận hành để xử lý triệt để các chất gây ô nhiễm rất tốn kém; các biện pháp hỗ trợ sau biogas lại cần có diện tích đất để xây dựng các ao hồ sinh học, vườn cây nhằm tận dụng nước thải làm nước tưới… nên việc đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống xử lý ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận kinh doanh của trang trại. Bởi vậy, hầu hết các chủ trang trại đều trốn tránh đầu tư đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường cần thiết. Trong khi đó, quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi lợn chưa được quan tâm đầy đủ, đúng mức ở tất cả các cấp, ngành. Lâu nay, trong các quy hoạch phát triển chăn nuôi của các địa phương hầu như mới quan tâm đến các chỉ tiêu, giải pháp kinh tế mà chưa có các quy định, giải pháp bảo vệ môi trường cụ thể, chưa có quy hoạch và tiêu chí quy hoạch vùng chăn nuôi đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường. Thêm vào đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của các chủ trang trại còn hạn chế…

Việc chăn nuôi với quy mô lớn làm phát sinh một khối lượng nước thải lớn bao gồm: Nước rửa chuồng trại, nước tiểu, nước để tắm cho gia súc…Nước thải chăn nuôi lợn tại các trang trại chủ yếu được xử lý bằng hầm phân hủy yếm khí (hầm biogas), sau quá trình này các thành phần gây ô nhiễm môi trường vẫn còn ở mức rất cao. Việc tiếp tục xử lý nước thải sau biogas trước khi thải ra môi trường là rất cần thiết và cần phải xử lý đồng thời nhiều tác nhân gây ô nhiễm, đặc biệt là chất hữa cơ, nitơ và phốt pho. Tuy vây, không phải trang trại nào cũng xây dựng được hệ thống xử lý theo đúng quy trình nhằm xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường
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(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2013)

Hình 3.4: Mục đích sử dụng nước thải trong quá trình chăn nuôi lợn

Qua hình 3.4, đa số các trang trại (31/60) chỉ xử lý được sơ bộ và thải ra môi trường trong khi hàm lượng các chất ô nhiễm còn cao, chiếm 51,67%. Có 22/60 trang trại sử dụng nguồn nước thải với nồng độ chất N, P cao này để tưới cây, chiếm 36,67%. 5/60 trang trại xây dựng một bể chứa bên ngoài trang trại và có ống dẫn nước thải ra bể đó để cho người dân trong thôn lấy nước đó sử dụng vào các mục đích khác nhau, chiếm 8,33%. Chỉ có 3,33% số trang trại tuần hoàn xử lý để quay lại bể biogas. 

3.3. Đánh giá chất lượng môi trường tại một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn các huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên.
3.3.1. Chất lượng nước mặt

Để có thể đánh giá được mức độ ô nhiễm do nước thải chăn nuôi của các trang trại, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu nước thải chăn nuôi lợn tại các ao nuôi cá của các trang trại ở hai hệ thống VAC và AC, kết quả cho thấy:

Bảng 3.13: Chất lượng nước mặt tại các ao nuôi cá ở các trang trại theo
 các hệ thống khác nhau

	Chỉ tiêu 
	Đơn vị tính
	QCVN 01-79:2011/BNN – PTNT

(**)
	QCVN 38/2011

(*)
	Chất lượng nước ở ao nuôi cá trong các hệ thống 

	
	
	
	
	VAC (n=3)
	AC 

(n=3)

	pH
	
	5,5-9
	6-8,5
	7,4
	7,1

	BOD5
	mg/l
	
	6
	38,0
	30,0

	COD
	mg/l
	50-100
	15
	84,6
	67,7

	DO
	mg/l
	4 - 8
	≥ 5
	3,09
	4,42

	NO3-
	mg/l
	
	5
	21,7
	24,3

	NH4+
	mg/l
	
	1
	10,1
	5,8

	As
	mg/l
	0,05 - 0,1
	0,02
	0,001
	KPH

	Cd
	mg/l
	0,005 – 0,01
	0,005
	0,007
	0,001

	Pb
	mg/l
	0,1 – 0,5
	0,02
	0,018
	0,021

	TSS
	mg/l
	
	100
	180
	127


(Nguồn : Kết quả phân tích tại Viện KHSS-Trường ĐH Nông lâm TN, 2013)

*: QVCN 38/2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh 

**: QCVN 01-79:2011/BNN - PTNT: Quy chuẩn ký thuật quốc gia về cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, qui trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y

Chất lượng nước tại ao nuôi cá của các hệ thống VAC và AC rất khác nhau, cụ thể là:

Tại hệ thống VAC: Hàm lượng các chất ô nhiễm BOD, COD, DO, NO3-, NH4+, TSS) là đặc trưng của nước thải chăn nuôi đều vượt so với quy chuẩn cho phép:

So với QCVN 01-79:2011/BNN - PTNT:

· COD: nằm trong khoảng giới hạn của QCCP.

· DO: thấp hơn QCCP từ 1,3 - 2,6 lần

· Các kim loại nặng: As, Cd, Pb đều nằm trong khoảng giới hạn cho phép của quy chuẩn.

So với QVCN 38/2011/BTNMT:

· BOD5 vượt 6,3 lần, COD vượt 5,64 lần, DO thấp hơn QCCP 1,6 lần.

· NO3- vượt 7,23 lần, NH4+ vượt 10,1 lần, TSS vượt 1,8 lần so với QCCP.

· Cd vượt 1,4 lần QCCP; As, Pb đều nằm trong giới hạn của QCCP.

Tại hệ thống AC: 

So với QCVN 01-79:2011/BNN - PTNT: hàm lượng các chất ô nhiễm như COD, DO, các kim loại nặng như Cd, Pb đều nằm trong khoảng giới hạn của QCCP; riêng As không phát hiện.

So với QVCN 38/2011/BTNMT:

· BOD5 vượt 5 lần, COD vượt 4,51 lần, DO thấp hơn 1,13 lần so với QCCP
· NO3- vượt 4,86 lần, NH4+ vượt 5,8 lần, TSS vượt 1,27 lần so với QCCP

· Pb vượt 1,05 lần QCCP; Cd nằm trong giới hạn của QCCP; As không phát hiện.

Bảng 3.14: Kết quả khảo sát chất lượng nước mặt xung quanh khu vực 
các trang trại

	Chỉ tiêu theo dõi
	Đơn vị tính
	QCVN 01-79:2011/BNN - PTNT
	Kết quả trong nước tại các khu vực

	
	
	
	Phú Bình
(n=4)
	Phổ Yên

(n=3)
	Sông Công

(n=2)

	pH
	
	5,5 - 9
	8,35
	7,67
	7,27

	COD 
	mg/l
	50 - 100
	642
	578
	849

	DO 
	mg/l
	4 - 8
	2,34
	3,04
	2,26

	BOD5
	mg/l
	30 - 50
	247
	258
	472

	Pb 
	mg/l
	0,1 - 0,5
	0,016
	0,003
	-

	Cd
	mg/l
	0,005 - 0,01
	0,001
	0,001
	0,003

	As
	mg/l
	0,05 - 0,1
	0,006
	0,009
	0,067


(Nguồn : Kết quả phân tích tại Viện KHSS-Trường ĐH Nông lâm TN, 2013)

Việc khảo sát chất lượng nước tại một số khu vực xung quanh các trang trại chăn nuôi của 3 huyện phía Nam cho thấy, các chất ô nhiễm đặc trưng của nước thải chăn nuôi (COD, DO, BOD) đều vượt quá QCCP. Cụ thể như sau:

Tại Phú Bình:

· COD cao hơn QCCP từ 6,42 - 12,84 lần; DO thấp hơn từ 1,7 - 3,41 lần; BOD5 cao hơn từ 4,94 - 8,23 lần so với QCCP.

· Các kim loại nặng như Pb, Cd, As đều nằm trong giới hạn của QCCP.

Tại Phổ Yên:

· COD cao hơn QCCP từ 5,78 - 11,56 lần; DO thấp hơn từ 1,31 - 2,63 lần; BOD5 cao hơn từ 5,16 - 8,6 lần so với QCCP.

· Các kim loại nặng như Pb, Cd, As đều nằm trong giới hạn của QCCP.

Tại Sông Công:

· COD cao hơn QCCP từ 8,49 - 16,98 lần; DO thấp hơn từ 1,77 - 3,54 lần; BOD5 cao hơn từ 9,44 - 15,73 lần so với QCCP.

· Các kim loại nặng như Cd, As đều nằm trong giới hạn của QCCP; Pb không phát hiện.

3.3.2. Chất lượng không khí chuồng nuôi

Bảng 3.15.  Kết quả khảo sát hàm lượng khí độc trong chuồng nuôi tại các trang trại lợn ở khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị tính: mg/m3
	Chỉ tiêu
	QCVN 01-79:2011/BNN - PTNT


	Hàm lượng khí trong chuồng nuôi tại các trang trại của các huyện 

	
	
	Phú Bình

( n=4)
	Sông Công

( n=2)
	Phổ Yên

(n=3)

	NH3
	10
	45,6
	32,7
	17,6

	H2S
	5
	28,0
	31,0
	14,0


(Nguồn : Kết quả phân tích tại Viện KHSS-Trường ĐH Nông lâm TN, 2013)

Kết quả khảo sát chất lượng không khí chuồng nuôi cho thấy, nồng độ các khí độc hại đều vượt so với quy chuẩn cho phép, cụ thể như sau:

Tại Phú Bình:

· Khí NH3 vượt 4,56 lần so với QCCP

· Khí H2S vượt 5,6 lần so với QCCP

Tại Phổ Yên:

· Khí NH3 vượt 1,76 lần so với QCCP

· Khí H2S vượt 2,8 lần so với QCCP

Tại Sông Công:

· Khí NH3 vượt 3,27 lần so với QCCP

· Khí H2S vượt 6,2 lần so với QCCP

Đánh giá chung

- Qua việc nghiên cứu và đánh giá các vấn đề  môi trường tại các trang trại chăn nuôi ở khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên ta có thể rút ra những nhận xét chung về tình hình xử lý chất thải của các trang trại như sau: 

- Nguồn thải phát sinh từ các hệ thống trang trại lợn chủ yếu là phân thải và nước thải chuồng trại với khối lượng vào khoảng hơn 0,2 tấn phân thải/ngày và 2 m3 nước thải/ngày. Trong đó, hai hệ thống VAC và AC có khối lượng phát thải nhiều nhất. Đây là nguồn thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là môi trường nước khi chúng có chứa nồng độ cao của các hợp chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng. 

- Hiện nay, chất thải của trang trại được xử lý bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó các biện pháp phổ biến nhất là: biogas, bón cho cây trồng, cho cá ăn. Các biện pháp này được sử dụng với tỷ lệ khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của từng hệ thống trang trại. 

- Mặc dù áp dụng nhiều biện pháp xử lý nhưng chất thải của các trang trại chưa được xử lý triệt để vẫn có một lượng lớn chất thải được thải bỏ trực tiếp ra ngoài môi trường. Mặt khác, bản thân mỗi biện pháp xử lý vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa có biện pháp nào có thể giải quyết triệt để nguồn thải phát sinh từ các chuồng nuôi lợn.  

- Môi trường nước của các hệ thống trang trại lợn được cho là vấn đề môi trường nổi cộm nhất khi nước mặt bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng, trong khi đó nước ngầm bị nhiễm NH4+ ở mức khá cao. Ô nhiễm nước mặt trong các ao nuôi cá của hệ thống VAC và AC có mức độ nhẹ hơn nhiều lần so với mức độ ô nhiễm nước mặt trên các kênh mương, ao hồ xung quanh các hệ thống VC và C. 

- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước của các hệ thống trang trại lợn là do nguồn chất thải phát sinh quá lớn, chưa được xử lý triệt để trước khi xả thải vào các nguồn nước tiếp nhận.

3.3.3. Chất lượng nước thải chăn nuôi

Bảng 3.16:Hiệu quả xử lý nước thải theo các hình thức xử lý bằng biogas đang áp dụng tại các trang trại chăn nuôi lợn ở khu vực phía Nam
Thái Nguyên

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	QCVN 24:2009/

BTNMT
	Hàm lượng trước và sau xử lý biogas

	
	
	
	Trước xử lý
	Sau xử lý

	pH
	
	5,5 - 9
	6,5
	6,3

	BOD5
	mg/l
	50
	723
	218

	COD
	mg/l
	100
	814
	103

	DO
	mg/l
	8
	2,15
	3,78

	N tổng số
	mg/l
	30
	20,4
	18,2

	P tổng số
	mg/l
	6
	4,6
	2,1

	Coliform
	MPN/100ml
	5000
	7000
	3000

	As
	mg/l
	0,1
	0,001
	0,001

	Cd
	mg/l
	0,01
	0,004
	0,001

	Pb
	mg/l
	0,5
	0,012
	0,011


(Nguồn : Kết quả phân tích tại Viện KHSS-Trường ĐH Nông lâm TN, 2013)

Trang trại 1: Ông Nguyễn Đình Đức - Yên Ninh 2, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên có quy mô chăn nuôi trung bình, với gần 300 đầu lợn trong ba dãy chuồng, bao gồm cả lợn nái, lợn con theo mẹ, và lợn thịt. Trang trại không xây tách riêng khu vực dành cho lợn nái và lợn con tách riêng mà sử dụng chung chuồng với lợn thịt. Trang trại xây dựng liền kề với khu vực nhà ở, khoảng cách 10 - 20m, có một bể biogas có thể tích 30 khối, có hệ thống mương phía ngoài khu chuồng để dẫn nước thải. Nguồn nước sử dụng cho chăn nuôi là nước giếng khơi. Vì chăn nuôi theo mô hình ao - chuồng nên tất cả lượng nước thải và chất thải rắn chủ yếu là phân khoảng 370 đến 380 kg một ngày đều được thu gom vào bể biogas nhằm lấy nguồn chất đốt, còn lại nước thải sau xử lý có ống dẫn chảy thẳng ra ao phía ngoài khu vực trang trại. Vì vậy, qua quan sát thấy nước ao có màu đục, có nhiều bèo sinh sống, chất thải sau biogas không sử dụng cho thủy sản và cây trồng, do diện tích đất quá chật hẹp.

Trang trại 2 : Bà Nguyễn Thị Phượng, xóm Na Chặng, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình có quy mô chăn nuôi khoảng 200 đầu lợn, gồm cả lợn nái và lợn thịt trong hai dãy chuồng, có một nhân công chăm sóc. Khoảng cách từ khu nhà ở tới khu vực chăn nuôi khoảng 10 m đến 20 m. Trang trại chăn nuôi theo mô hình vườn chuồng. Có hệ thống xử lý nước thải bao gồm hai bể biogas với dung tích 30 khối một bể. Tất cả lượng chất thải rắn và nước thải đều được thu gom vào bể biogas, tận thu nguồn chất đốt, phần chất thải sau xử lý được trang trại sử dụng để bón cho cây trồng trong vườn như : chuối, vải, na…lượng nước thải sau biogas được đưa ra ngoài mương tưới tiêu cho lúa. Vì hàm lượng chất ô nhiễm chưa được xử lý triệt để nên qua điều tra thực tế, gây lốp lúa ở khu vực xung quanh.
Trang trại 3: Bà Phạm Thị Xuyến, xóm Khuynh Thạch, phường Cải Đan, Sông Công, có quy mô hơn 400 đầu lợn, trang trại được xây dựng liền kề với nhà ở, sử dụng hệ thống biogas để xử lý chất thải, nguồn nước thải sau biogas một phần được đưa xuống ao nuôi cá, một phần thải ra mương nước sau nhà. Nước thải sau xử lý vẫn có mùi hôi thối bốc lên, gây ô nhiễm cho các hộ dân sống liền kề.

Qua bảng kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng các chất ô nhiễm BOD, COD, DO đều vượt quá giới hạn của quy chuẩn Việt Nam 24:2009/BTNMT nhiều lần. Cụ thể như sau:

- Trước xử lý:

+ BOD vượt 14,46 lần, COD vượt 8,14 lần, DO thấp hơn 3,72 lần so với QCCP

+ Coliform vượt 1,4 so với QCCP

+ N và P tổng số đều thấp hơn QCCP

+ Kim loại nặng As, Pb, Cd đều nằm trong giới hạn của QCCP

- Sau xử lý: Hàm lượng các chất ô nhiễm đều giảm xong vẫn cao hơn nhiều lần so với QCCP, cụ thể:

+ BOD vượt 4,36 lần, COD vượt 1,03 lần, DO thấp hơn 2,1 lần so với QCCP

+ Giá trị coliform sau xử lý đã nằm trong giới hạn của QCCP.

Bảng 3.17. Hiệu quả xử lý nước thải theo các hình thức xử lý bằng bể lắng đang áp dụng tại các trang trại chăn nuôi lợn ở khu vực phía Nam 
Thái Nguyên

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	QCVN 24:2009/

BTNMT
	Hàm lượng trước và sau xử lý bằng bể lắng

	
	
	
	Trước xử lý
	Sau xử lý

	pH
	
	5,5 - 9
	7,02
	7,08

	BOD5
	mg/l
	50
	242
	188,4

	COD
	mg/l
	100
	156,8
	143,2

	DO
	mg/l
	8
	2,37
	3,16

	N tổng số
	mg/l
	30
	187
	120,4

	P tổng số
	mg/l
	6
	16,8
	15,6

	Coliform
	MPN/100ml
	5000
	7600
	4300

	As
	mg/l
	0,1
	KXĐ
	0,002

	Cd
	mg/l
	0,01
	0,001
	0,001

	Pb
	mg/l
	0,5
	0,004
	0,003


(Nguồn : Kết quả phân tích tại Viện KHSS-Trường ĐH Nông lâm TN, 2013)

Trang trại 1: Ông Hà Duy Văn - Tổ 6, phường Lương Châu, thị xã Sông Công, là một trạng trại quy mô khá lớn, chăn nuôi cả gia súc và gia cầm. Trang trại lợn được xây dựng trong khu vực cách xa khu dân cư, cạnh Sông Công. Trang trại chăn nuôi theo mô hình khép kín VAC, nhưng khu chăn nuôi bao quanh nhà ở và có khoảng cách khá gần, khoảng 10 đến 20m. Với hai dãy chuồng, một nhân công phụ trách hơn 400 đầu lợn bao gồm cả lợn nái, lợn con theo mẹ và lợn thịt thì lượng chất thải một ngày là rất lớn, ước khoảng 1200 kg chất thải rắn. Qua điều tra thực tế, trang trại có hệ thống xử lý bao gồm một bể biogas thể tích 30m3, một bể lắng. Khí gas được tận thu làm nguồn chất đốt. Lượng chất thải qua bể hàng ngày trở thành quá lớn nên chỉ xử lý được một phần nhỏ hàm lượng các chất ô nhiễm trong chất thải chăn nuôi. Qua quan sát và phỏng vấn, lượng nước thải được sử dụng một phần cho biogas, phần lớn nước thải được đưa vào bể lắng để xử lý rồi thải trực tiếp ra một nhánh nhỏ của Sông Công, nên nước khu vực đó có màu đen hơi xanh do có rêu và tảo sinh sống; một phần lượng nước thải được sử dụng để tưới cho các loại cây trong vườn như: Hồng xiêm, bưởi, măng bát độ…Phần chất thải chỉ sử dụng một phần để nuôi cá, phần còn lại thu gom ở cuối vườn để bón cây và đổ đi.

Trang trại 2: Bà Chu Thị Vinh, xóm Đình, xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên có quy mô chăn nuôi hơn 200 đầu lợn bao gồm lợn nái và lợn thịt và lợn con, được nuôi nhốt chung trong hai dãy chuồng trại. Khu chuồng nuôi được xây dựng sát với khu nhà ở của gia đình nên có rất nhiều mùi hôi thối bốc lên. Lượng nước sử dụng cho trang trại là nước giếng khơi. Chất thải rắn hàng ngày vào khoảng 380 kg đều được đưa vào bể lắng cùng với nước rửa chuồng và nước tiểu của gia súc. Lượng nước thải sau xử lý được dẫn ra bể chứa nước thải và cho các hộ dân xung quanh có nhu cầu tưới tiêu xin, phần còn lại chảy tràn ra khu vực xung quanh và ra mương nước tưới tiêu lúa.

Trang trại 3: Ông Đào Xuân Hiểu, xóm Dãy, xã Đào Xá, huyện Phú Bình có quy mô chăn nuôi hơn 100 đầu lợn, là trang trại chăn nuôi theo kiểu hệ thống có sàn chứa phân và nước tiểu phía dưới, lượng chất thải này được đưa ra hệ thống bể lắng để xử lý trước khi thải ra môi trường.

Qua bảng kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng các chất ô nhiễm BOD, COD, DO , N tổng số và P tổng số, coliform đều vượt quá giới hạn của quy chuẩn Việt Nam 24:2009/BTNMT nhiều lần. Cụ thể như sau:

- Trước xử lý :

+ BOD vượt 4,84 lần ; COD vượt 1,57 lần; DO thấp hơn 3,37 lần so với QCCP.

+ N tổng số vượt 6,2 lần ; P tổng số vượt 2,8 lần so với QCCP.

+ Coliform vượt 1,52 lần so với QCCP.

+ Các kim loại nặng As, Pb, Cd đều nằm trong giới hạn của QCCP.

- Sau xử lý : Hàm lượng các chất ô nhiễm đã giảm đáng kể. Tuy nhiên có một số chỉ tiêu vẫn cao hơn nhiều lần so với QCCP, cụ thể:

+ BOD vượt 3,77 lần ; COD vượt 1,43 lần ; DO thấp hơn 2,53 lần so với QCCP.

+ N tổng số vượt 4,01 lần ; P tổng số vượt 2,6 lần so với QCCP.

+ Coliform nằm trong giới hạn của QCCP.

3.4. Đánh giá yếu tố xã hội ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn 

3.4.1. Nhận thức của người chăn nuôi với công tác vệ sinh môi trường

Môi trường chăn nuôi vốn chứa đựng rất nhiều loại vi khuẩn và các loại công trùng gây bệnh nguy hiểm, nếu không có biện pháp thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi một cách thỏa đáng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người, vật nuôi và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt là các virus biến thể từ các dịch bệnh như lở mồm long móng, dịch bệnh tai xanh ở lợn có thể lây lan nhanh chóng và có thể cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.
Tất cả các trang trại được hỏi đều nhận thức được mức độ nguy hiểm khi không xử lý chất thải chăn nuôi trước khi thải bỏ ra môi trường như: Gây mùi hôi thối, thu hút các loại côn trùng gây bệnh, có thể lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người và vật nuôi. Lượng chất thải này gây ô nhiễm môi trường đất, nước, ảnh hưởng đến các loài động vật và thực vật thủy sinh. Ngoài ra, chất thải không được xử lý gây ảnh hưởng tới hoa màu như làm cho lúa bị lốp, đổ, mất mùa...

Bảng 3.18: Nhận thức của người dân về việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn

	Mức độ
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)

	Rất cần thiết
	4
	6,67

	Cần thiết
	56
	93,33

	Không cần thiết
	0
	0

	Tổng
	60
	100


(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2013)

Qua bảng trên ta thấy, các hộ chăn nuôi lợn đã có nhận thức về vấn đề xử lý chất thải chăn nuôi lợn, chỉ có 4 hộ được phỏng vấn đã nhận thức đúng đắn về tình trạng cấp bách của ô nhiễm do chất thải chăn nuôi, chiếm 6,67%. Còn lại 93,33% các hộ nhận thấy cũng cần thiết phải xử lý chất thải nhưng đó là vấn đề của tương lai, còn hiện tại chưa có ảnh hưởng do quy mô chăn nuôi chưa phải là quá lớn.

3.4.2. Nhận thức của người chăn nuôi với sức khỏe con người

Chất thải chăn nuôi tác động đến môi trường và sức khỏe con người trên nhiều khía cạnh: gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm, môi trường khí, môi trường đất và các sản phẩm nông nghiệp. Đây chính là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh về hô hấp, tiêu hoá, do trong chất thải chứa nhiều VSV gây bệnh, trứng giun. Hơn nữa, các trang trại lại thường xây dựng liền kề với khu nhà ở, trong một diện tích chật hẹp, để dễ dàng trông coi lại tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe do con người ăn, ngủ và hít thở môi trường và bầu không khí ô nhiễm.
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(Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2013)

Hình 3.5. Khoảng cách từ gia đình tới khu trang trại chăn nuôi lợn

Qua hình trên, ta thấy các khu trang trại được xây dựng rất gần với khu nhà ở, việc xử lý chất thải tại trang trại chưa được triệt để, là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước, không khí xung quanh và ảnh hưởng tới sức khỏe chính bản thân con người sống trong khu vực đó. Với 51,67 % số trang trại có khoảng cách gần từ 10 đến 20 m; 35% số trang trại có khoảng cách rất gần và chỉ có 13,33% là xây dựng xa nhà ở trên 20m.

3.5. Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi lợn. 

Từ việc khảo sát tình hình các trang trại chăn nuôi lợn, chúng tôi đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi lợn như sau :

3.5.1. Biện pháp Luật chính sách

- Luật Bảo vệ môi trường 2005 : Điều 46

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kinh tế và số lượng trang trại theo tiêu chí mới.

- Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên.

- Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 13/16/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán đề cương phát triển chăn nuôi tỉnh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2020.

- Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 3/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2020.

3.5.2. Biện pháp công nghệ

- Các trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn cần kết hợp phương pháp xử lý biogas và ủ sinh học, các trang trại có quy mô vừa và nhỏ áp dụng phương pháp xử lý bằng biogas.

- Xây dựng hầm biogas có dung tích phù hợp với quy mô chăn nuôi để xử lý chất thải. Hỗ trợ chi phí xây dựng 3 triệu đồng/hầm ủ biogas có thể tích trên 10 m3 trở lên.


Hầm Biogas: Thiết kế hầm ủ biogas có nắp vòm cố định được chôn dưới đất gồm có 3 phần chính nối tiếp nhau:

+ Ngăn trộn: là nơi phân được trộn với nước trước khi đổ vào hầm phân hủy.

+ Hầm phân hủy: là nơi phân và nước bị phân hủy lên men. Khí CH4 và các loại khí khác sẽ sinh ra trong hầm này.

+ Bể áp lực: dùng để thu nhận phân và bùn cặn.

Bảng 3.19. Tính toán lượng thải và xác định dung tích bể Biogas

	Nội dung thông số
	ĐVT
	Số lượng

	1. Số lợn nái:
	Con
	N1

	Nhu cầu thức ăn
	kg/con/ngày
	5

	Nhu cầu nước uống, nước tắm, nước rửa chuồng
	lít/con/ngày
	40

	Lượng phân tạo ra (30% lượng thức ăn)
	kg/con/ngày
	1,5

	Lượng nước thải tạo ra (70% lượng nước sử dụng)
	lít/con/ngày
	28

	Tổng lượng phân tạo ra
	tấn/ngày
	1,5*N1

	Tổng lượng nước thải tạo ra
	m3/ ngày
	0,028*N1

	Tổng lượng chất thải (phân + nước thải) 
	m3/ ngày
	1,528*N1

	2. Số lợn giống, lợn thịt:
	Con
	N2

	Nhu cầu thức ăn
	kg/con/ngày
	2,5

	Nhu cầu nước uống, nước tắm, nước rửa chuồng
	lít/con/ngày
	40

	Lượng phân tạo ra (30% lượng thức ăn)
	kg/con/ngày
	0,75

	Lượng nước thải tạo ra (70% lượng nước sử dụng)
	lít/con/ngày
	28

	Tổng lượng phân tạo ra
	tấn/ngày
	0,75* N2

	Tổng lượng nước thải tạo ra
	m3/ ngày
	0,028* N2

	Tổng lượng chất thải (phân + nước thải)
	m3/ ngày
	0,778* N2

	Tổng lượng chất thải 
	m3/ ngày
	Q=1,528*N1+0,778*N2

	Thời gian lưu trữ trong bể
	Ngày
	15

	Tổng thể tích hữu ích bể chứa
	M3
	V=15*Q


(Nguồn: Trần Mạnh Hải, 2009) [7]

Vậy dung tích phần chứa nước trong ngăn phân hủy của bể Biogas:

Vnước = 15*(1,528. N1 + 0,778. N2) = 22,92. N1 + 11,67.N2  (m3)

Trong đó: 
N1: số lượng lợn nái



N2: số lượng lợn giống, lợn thịt

Nước trong bể chiếm chỗ khoảng 2/3 chiều cao bể còn lại dung tích để chứa khí.  

Dung tích của ngăn phân hủy của bể Biogas: 

   Vphân hủy = 3/2*(22,92. N1+11,67. N2) = 34,38. N1 + 17,505. N2
- Sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý chất thải rắn làm phân bón. Sử dụng hệ thống hai hầm ủ và chứa phân luân phiên. Sau mỗi lần thải phân rải tro bếp để giảm mùi và điều chỉnh C/N. Cho phân vào 2/3 thể tích hầm thì cho thêm rác, lá cây vào và đậy nắp đất để ủ trong khoảng 2-3 năm. Tuy nhiên, để giảm thời gian ủ phân, nên cho các chế phẩm sinh học như BIO-F,...vào trộn cùng với nguồn phân ủ.

- Nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi trong các điều kiện môi trường sinh thái khác nhau, quy mô chăn nuôi khác nhau như: bể UASB, SBR...

- Xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng bèo tây, bèo cái, rau ngổ và rau muống.
3.5.3. Biện pháp tuyên truyền giáo dục

- Tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ thú y, người chăn nuôi lợn các kiến thức về môi trường và công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi lợn, 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần.

- Xây dựng các mô hình chăn nuôi ‘‘sạch” đạt hiệu quả kinh tế cao để từ đó nhân rộng các mô hình trên toàn tỉnh.

- Sử dụng nhiều kênh thông tin tuyên truyền đại chúng như báo hình, báo viết, báo nói, tờ rơi, áp phích, băng rôn, truyền thông chéo và truyền thông lồng ghép.

3.5.4. Biện pháp quản lý, quy hoạch

- Đối với vùng trung du (huyện Phổ Yên, Phú Bình): Tập trung phát triển gia súc năng suất cao như: Lợn ngoại, lợn lai. Xây dựng vùng sản xuất lợn giống.

- Đối với vùng đô thị (thị xã Sông Công): Giảm tối đa chăn nuôi chuyển dần về các huyện còn quỹ đất giành cho chăn nuôi. Duy trì phát triển chăn nuôi tại các xã ngoại thành, phát triển chăn nuôi đô thị hướng chính là ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

- Khi xây dựng chuồng trại nuôi lợn, diện tích xây dựng so với khuôn viên trang trại không vượt quá 25%. Diện tích còn lại cần được duy trì cây lâu năm (nếu đã có), hoặc trồng mới, hoặc cải tạo vườn cũ. Trang trại phải có hàng rào theo đúng quy định.

- Khuyến khích các chủ trang trại chăn nuôi đầu tư xây dựng chuồng trại theo hướng hiện đại, hợp lý, đặc biệt ủng hộ theo hướng xây dựng chuồng kín, giảm mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn khu vực phía Nam.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

1. Khu vực phía Nam là vùng sản xuất lớn về các sản phẩm chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm. Chăn nuôi đang dần phát triển theo hướng công nghiệp và trang trại hóa; với 122 trang trại và tổng số 260,6 nghìn đầu lợn, đa số là các trang trại quy mô nhỏ dưới 200 đầu lợn, chiếm 65,5%, tính đến thời điểm tháng 12 năm 2012. Các hệ thống chăn nuôi đang áp dụng là VAC, VC, AC và C; trong đó hệ thống C chiếm ưu thế với 40% số trang trại khảo sát. Diện tích đất lớn nhất ở hệ thống VAC trung bình là 4.716 m2, thấp nhất ở hệ thống C (872 m2).

- Phương thức chăn nuôi phổ biến nhất tại các trang trại là nuôi lợn trên nền chuồng bằng bê tông, chiếm 81,67% ; thức ăn sử dụng cho chăn nuôi là loại hỗn hợp ăn thẳng với 53 trang trại khảo sát, chiếm 88,33% ; hệ thống VC có lượng chất thải rắn 92,8 tấn/năm và chất thải lỏng là 0,79 nghìn m3/năm là lớn nhất.

- Tỷ lệ chất thải được xử lý ở hệ thống AC là lớn nhất với 82,6%, tỷ lệ chất thải lỏng được xử lý ở hệ thống C là lớn nhất (87,2%). Phương pháp xử lý chất thải và nước thải tại trang trại chủ yếu là biogas với 39/60 trang trại khảo sát chiếm (65%).

2. Các trang trại mặc dù đã áp dụng các biện pháp xử lý nước thải như biogas, bể lắng nhưng chất lượng nước thải dù có hàm lượng chất ô nhiễm thấp hơn nước thải không xử lý vẫn chưa đạt tiêu chuẩn.

- Chất lượng nước mặt tại các ao nuôi cá của hệ thống VAC và AC; chất lượng nước mặt khu vực xung quanh các trang trại đều có hàm lượng các chất ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần.

- Hàm lượng các khí độc như H2S, NH3 cũng vượt quá so với QCVN 01-79:2011/BNN - PTNT.

- Chất lượng nước thải khi chưa xử lý có hàm lượng các chất ô nhiễm đặc trưng của nước thải chăn nuôi như BOD, COD, DO, N tổng số, P tổng số đều nằm ngoài và vượt so với QCVN 24:2009/BTNMT.

- Chất lượng nước thải sau xử lý bằng biogas và bể lắng có hàm lượng các chất ô nhiễm đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn vượt so với QCVN 24:2009/BTNMT.

3. Người dân đã có nhận thức nhất định về sự cần thiết phải xử lý chất thải chăn nuôi lợn, chiếm 93,33% số trang trại được khảo sát; có 6,67% số trang trại nhận thức được mức độ ô nhiễm cho chất thải chăn nuôi tại các trang trại là rất đáng lo ngại.

2. Kiến nghị

- Cần có biện pháp tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường tại các trang trại chăn nuôi một cách thường xuyên, cần có sự kết hợp liên ngành một cách chặt chẽ để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm do chất thải chăn nuôi đang ngày càng nghiêm trọng.

- Khuyến khích các mô hình chăn nuôi khép kín, hỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn tại các trang trại.

- Các trang trại nên đưa chất thải qua hệ thống ao sinh học, có các thực vật thủy sinh để xử lý triệt để hơn các chất ô nhiễm, đặc biệt là các chất hữu cơ.
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PHỤ LỤC

PHIẾU ĐIỀU TRA

Tìm hiểu về hiện trạng vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi lợn

Phiếu điều tra số : ..............

Người phỏng vấn: Nguyễn Thị Huyền Phượng

Thời gian phỏng vấn: Ngày .......tháng ......năm ……

 ( Hãy trả lời hoặc đánh dấu( X) vào câu trả lời phù hợp với ý kiến của Ông/Bà).

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN.

1. Họ và tên người cung cấp thông tin:……………………….......................

2. Tuổi…………………Giới tính……………………

3. Địa chỉ: ...........................................................................................................

PHẦN II: NỘI DUNG PHỎNG VẤN

1. Trang trại nhà Ông (Bà) hiện đang có bao nhiêu đầu lợn, gồm những loại nào?

Số đầu lợn: …..............con. Gồm:

( Lợn nái :………...con


(  Lợn thịt:…………….con

( Lợn con:………..con


( Lợn đực giống:………con


2. Phương thức chăn nuôi lợn của trang trại?

( Nuôi trên nền chuồng


( Nuôi trên cũi sắt

( Nuôi trên chuồng sàn

3. Gia đình Ông( Bà) chăn nuôi lợn theo mô hình nào?

( VAC


(  AC

( VC


(  C

4. Diện tích mặt bằng sử dụng trong chăn nuôi tại trang trại?

Tổng diện tích:………m2. Gồm:

( Nhà ở:………..m2                          (  Chuồng nuôi:………… m2
( Ao:………..m2                                  (  Vườn:…………….m2
( Khu xử lý chất thải:…………….. m2
5. Gia đình Ông( Bà) sử dụng loại thức ăn nào trong chăn nuôi lợn?

( Hỗn hợp ăn thẳng             ( Sử dụng kết hợp
       

( Thức ăn tận dụng ủ men


6. Nguồn nước trang trại cung cấp cho gia súc uống và tắm rửa là từ đâu?

(  Nước giếng khoan


( Nước giếng khơi



7. Gia đình Ông (Bà) sử dụng bao nhiêu m3 nước cho uống, vệ sinh chuồng trại/ngày đêm?

( Dưới 1 m3



(  Từ 1 đến 2 m3
( Trên 2 m3


8. Gia đình Ông( Bà) có xử lý chất thải lỏng trong chăn nuôi lợn không?

( Có



( Không

a) Nếu có thì xử lý theo phương pháp nào?

( Biogas


( Bể lắng  
 
( Cách khác

b) Nếu không xử lý thì nước thải được thải bỏ ra đâu?

( Ao cá
                   ( Môi trường       
( Cách khác

9. Phương pháp xử lý chất thải rắn chăn nuôi được áp dụng tại trang trại?

( Biogas                   
 ( Ủ phân            

( Bể lắng                                   
( Phương pháp khác         

10. Khả năng xử lý chất thải của các phương pháp trên?

..........................................................................................................................................................................................................................................................11. Nước thải sau xử lý được gia đình Ông (Bà) sử dụng vào mục đích gì?
(  Biogas




( Tưới cây

( Thải ra môi trường 
 

( Ý kiến khác


( Thải ra ao cá




12. Hàng ngày trang trại thải khoảng bao nhiêu kg chất thải rắn?.................kg; .............. % được xử lý.

13. Hàng ngày trang trại thải khoảng bao nhiêu m3 chất thải lỏng?................... m3;................% được xử lý.

14. Trang trại Ông(Bà) có thực hiện phân tách chất thải và nước thải không?

( Có





( Không 

15. Theo Ông( Bà) thì mức độ của việc xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn là như thế nào?

( Rất cần thiết 
        ( Cần thiết               ( Không cần thiết 
16. Khoảng cách từ gia đình tới khu trang trại lợn là?

( Dưới 10 m   

 (  Từ 10 đến 20 m 


( Trên 20 m

Xin chân thành cảm ơn !

Người phỏng vấn





Người được phỏng vấn

             Ký tên






        Ký tên

Dòng nước thải 





Dòng chất thải 





Rắn





Trang trại lợn quy mô công nghiệp





Cơ sở chăn nuôi





Hệ thống nuôi trên sàn





Ruộng cánh đồng





Kho chất thải rắn





Phân Compost








